
STT
Tổ chức, cá nhân được kiểm 

tra DNKTTN/HKD/CNKD
Địa chỉ Nội dung kiểm tra

Hình 

thức 

kiểm tra

Đơn vị chủ 

trì

Đơn vị 

phối hợp
Ghi chú

1
HKD Nhà nghỉ Phương Anh - 

Nhà nghỉ Phương Anh 9

384 Nguyễn Lương Bằng, 

P. Liên Chiểu TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

2
KS Xanh - Chi nhánh Tổng Cty 

XD Điện Việt Nam

64 Hoàng Văn Thái TP. Đà 

Nẵng, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

3

KDL sinh thái Suối Lương - Hải 

Vân Park, Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Danatol

Tổ 01,P.hải Vân, TP. Đà 

Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

BỘ CÔNG AN

CÔNG AN TP ĐÀ NẴNG

Số            /CATP-ANKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày…...tháng….. Năm 2026

Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh/Cá nhân kinh doanh dự kiến kiểm tra trong Quý III/2026 

DANH SÁCH

(từ ngày 15/6/2026 đến ngày 14/9/2026)

       Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-BCA ngày 08/01/2026 về kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Công an, Công an thành phố Đà Nẵng báo cáo và đề xuất danh sách dự kiến kiểm tra doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá 

nhân kinh doanh trong Quý III/2026 như sau:

Kính gửi: Bộ Công an (qua Cục An ninh kinh tế)



4

Khách sạn Nhật Linh ATP 

Galaxy - địa điểm KD Công ty 

TNHH Nhật Linh Đà Nẵng

89 Trần Phước Thành TP. 

Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

5
KS Hương Sơn - Chi nhánh Cty 

TNHH Hương Sơn Kom Tum

147A Cách Mạng Tháng 8, 

TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

6
Khách sạn Chavana- Công ty 

CPTM Cuộc Sống Việt

62 Võ Nguyên Giáp, P. 

Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

7
Khách sạn Leaf Boutique-Công 

ty TNHH TM Vân Sơn

38 Võ Nguyên Giáp, P. 

Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

8
Khách sạn Blue Sun-Công ty 

CPĐTDL Thái Dương Xanh

230 Võ Nguyên Giáp, P. 

An Hải, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

9
Khách sạn Paracel-Công ty 

TNHHTMDVDL Hoàng Hiến

204 Võ Nguyên Giáp, P. 

An Hải, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

10
Khach sạn Kamala-Công ty 

TNHH DV Phúc Gia Khang

02 Hà Bổng, P. An Hải, 

TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

11
Phòng khám PTTM Bảo Ân (Hộ 

kinh doanh)

21/24 Lê Hồng Phong, P. 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không



12
HKD - Thẩm mỹ viện Văn 

Trường 

67 Nguyễn Tri Phương, P. 

Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

13
Phòng khám chuyên khoa Phẫu 

thuật thẩm mỹ Bác sỹ Hưng

31 Hoàng Hoa Thám, P. 

Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

14
HKD-Thẩm mỹ viện Skin Lab 

Spa

79 Yên Bái, P. Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

15 HKD-Thẩm mỹ viện Thục Đoan

572 Ngô Quyền, TP. Đà 

Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

16 Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng

91 Dũng Sỹ Thanh Khê, P. 

Thanh Khê Tây, TP. Đà 

Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

17 Bệnh viện Đà Nẵng

124 Hải Phòng, P. Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

18
Bệnh viện Chỉnh hình và phục 

hồi chức năng Đà Nẵng

95 Quang Trung, P. Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

19 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ

291 Nguyễn Văn Linh, P. 

Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không



20 Bệnh viện đa khoa Gia Đình

73 Nguyễn Hữu Thọ, 

P.Hòa Cường, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

21
Bệnh viện đa khoa quốc tế 

Vinmec Đà Nẵng

Đường 30/4, Khu dân cư 

số 4 Nguyễn Tri Phương, 

P.Hòa Cường, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

22

Trung tâm Thẩm mỹ BV 199 

thuộc Bệnh viện 199 - Bộ Công 

an

 BV 199, 216 Nguyễn 

Công Trứ, P. An Hải TP. 

Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

23
CT TNHH Thẩm mỹ Quốc tế 

Doctor

27 Đào Duy Anh, P.  

Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

24
HKD-Viện thẩm mỹ quốc tế 

Viola 

270 Nguyễn Hữu Thọ, P. 

Hòa Cường, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

25
HKD phòng khám thẩm mỹ viện 

Minaly

47 Điện Biên Phủ,P. 

Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

26
HKD Phòng Khám CKTM 

Dr.Har vard

299 Dương Đình Nghệ, 

TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

27 công ty TNHH AZ Face

Huỳnh Tấn Phát, TP. Đà 

Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không



28
ĐĐKD - công ty TNHH Thẩm 

mỹ Linh Anh Region

165 Nguyễn Văn Linh, TP. 

Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

29 PHÒNG KHÁM BS DƯƠNG

346 Nguyễn Tri Phương, 

TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

30
công ty CP Bệnh Viện Xuân Anh 

Healthcare

54 Trần Cao Vân, TP. Đà 

Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

31 HKD Quảng Cáo Thiên Minh

236 Hoàng Diệu, Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

32 Công ty TNHH Huỳnh Anh Khoa

135 Lê Đình Dương, P. 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

33
Công ty TNHH DVTM Sao Kim 

Ngân

65 Yên Bái, P. Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

34 DNTN Khắc dấu Như Hảo

27 Trần Bình Trọng, 

Phước Ninh, Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không



35
Công ty TNHH khắc dấu và 

Quảng cáo Huỳnh Phương

137 Hoàng Diệu, P. Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

36
Công ty TNHH TM và KT Tâm 

Tín

11B Trung Nghĩa 5, P. 

Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

37 HKD Sao Việt

280B Điện Biên Phủ,P. 

Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

38 Công ty TNHH Hoàn Hảo

64 Trần Tống, P. Thanh 

Khê, TP. Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

39 Hộ kinh doanh khắc dấu Đà Nãng

k145/46 Bế Văn Đàn TP. 

Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

40 Công ty TNHH Phan La Phan

Lô 24 Lê Văn Hiến, P. 

Ngũ Hành Sơn TP. Đà 

Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

41
Công ty TNHH MTV mỹ thuật 

khắc dấu quảng cáo Trình Anh

1155 Ngô Quyền, TP. Đà 

Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

42
Công ty TNHH khắc dấu Hoàn 

Hảo

110 Phan Châu Trinh, P. 

Tam Kỳ, Tp Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không



43

Cửa hàng Dược liệu Sâm VN 

thuộc HKD Cửa hàng Dược liệu 

Sâm Việt Nam

123 Nguyễn Thị Thập, 

P.Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

44 Công ty CP VINACONEX 25 

Mỏ Đông Hòa Vân, Xã 

Núi Thành, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

45 Công ty Cổ phần đá Hưng Long

Thôn Hòa Đông, Xã Núi 

Thành, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

46 Công ty Cổ phần Đá Chu Lai

Mỏ đá Chu Lai, Tam 

Nghĩa, Núi Thành, TP Đà 

Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

47
Công ty Cổ phần WeiXernSin 

Việt Nam

Mỏ đá Núi Trà Xã Núi 

Thành, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

48 Công ty Cổ phần Đá Nam Giang

Mỏ đá Thôn Vinh, xã Bến 

Giằng, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

49
Công ty cổ phần đầu tư và xây 

dựng Thiên An Khương

Mỏ đá thôn Phước Chánh,

 xã Quế sơn Trung, TP Đà 

Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không



50
Công ty TNHH Thủy Điện Tràng 

AN

Xã Nam Giang, TP Đà 

Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

51 Công ty xi măng Xuân Thành

Tổ dân phố Đồng Râm, Xã 

Thạnh Mỹ, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

52
Công ty Cổ phần Bóng đá 

FUTSAL Quảng Nam

Mỏ đá Khe Rọm, thôn 2, 

xã Thạnh Mỹ, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

53 Công ty CP Xây dựng Toàn Tiến

100 Hồ Nghinh, Phường 

Bàn Thạch, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

54

KS Quán Quân - Công ty TNHH 

MTV Quan Quan

MST: 0401389908

79 Nguyễn Hữu Thọ, P. 

Hòa Cường, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

55

KS Taras - Công ty cổ phần Elite 

24

MST: 0402219560-00001

191 Đống Đa, P. Hải 

Châu, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

56

Công ty TNHH Khách sạn Grand 

Citiview Đà Nẵng

MST: 0402224352

532 đường 2/9, P. Hòa 

Cường. TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

57

Khách sạn Thanh Lan 2 - DNTN 

Thanh Lan

MST: 0400470761

54 đường 3/2, P. Hải Châu, 

TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026



58

KS Công đoàn Thanh Bình - 

Công ty TNHH MTV Du lịch 

Công đoàn Thanh Bình

MST: 0400511915-04

233 Nguyễn Tất Thành, P. 

Hải Châu, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

59
KS Tiên Sa - Công ty CP Tư vấn 

Đầu tư và Xây dựng CCI

21 Lý Thường Kiệt,  P. 

Hải Châu, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

60

Khách sạn Thu Bồn - CTCP du 

lịch Việt Nam Vitours

MST: 0400102207-006

08 Lý Thường Kiệt, P. Hải 

Châu, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

61

Khách sạn Grandvrio City 

DaNang - Công ty TNHH MTV 

đầu tư ROUTE INN Việt Nam

MST: 0401704719

01-03 Đống Đa, P. Hải 

Châu, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

62

KS Phú An -  CTCP CBS

MST: 0400481121

48 đường 2/9, P. Hải Châu, 

TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

63

KS Quốc Cường Center  và 

Anise spa - Công ty TNHH An 

Thư

MST: 0400556049

322-324 Hoàng Diệu, P. 

Hải Châu, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

64
HKD Thành Vinh Hotel 

MST:33M8011216

KP2, xã Núi Thành Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

65

Hoàng Yến Boutique & Hotel - 

Cty CP Hoàng Yến Chu Lai 

MST:4001215083

Khu Bãi Rạng, xã Núi 

Thành

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026



66

Khách sạn Phú Long Tam Kỳ - 

Cty TNHH Phú Long 

MST:4000483065-0002

495 Phan Chu Trinh, 

phường Tam Kỳ

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

67

Motel Bảo Long - Cty TNHH 

TM&DV DL Bảo Long 

MST:4000900600-005

Trần Xuân Soạn, phường 

Tam Kỳ

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

68

KS Long Hân-Công ty TNHH 

dịch vụ thương mại Long Hân 

MST:4001119982

khối Xuyên Trung 1, xã 

Nam Phước

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

69

KS  Serene Nature Hotel & Spa - 

Công ty CP Sóc Mập 

MST:4001092995

Thôn Thanh Nhì, phường 

Hội An Đông

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

70

Resort The Ocean Villas - Công 

ty TNHH KDL Biển Vinacapital 

Đà Nẵng.                               

MST: 0400558832

KDL biển VinaCapital Đà 

Nẵng, P. Ngũ Hành Sơn, 

TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

71
Khách sạn Thần Tài.                   

MST: 0401585934

Xã Hoà Vang, TP Đà Nẵng Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

72

KS LYCHEE - CTY TNHH 

ĐÀM HƯNG LINH.                   

MST: 0401489437

435 - 437 Nguyễn Tất 

Thành

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

73

KS Quốc Thiện - Cty TNHH TM 

và DV Quốc Thiện.                        

  MST: 0400503583

44-46-48 Tôn Thất Đạm Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026



74

Nhà Khách CF15 Chi nhánh Đà 

Nẵng - Công ty TNHH MTV Cà 

Phê 15.                                  

MST: 5900190602

761 Nguyễn Hữu Thọ Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

75
Khách sạn Dragon Sea

MST:0402140920

82 Hà Bổng, P. An Hải Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

76
Khách sạn Awaken Đà Nẵng

MST:0401811502

148 Võ Nguyên Giáp, P. 

An Hải.

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

77
KS Mường Thanh

MST:0106011932-033

962 Ngô Quyền, P. An Hải Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

78
Khách sạn Sala Danang Beach

MST:0401777139

36-38 Lâm Hoành, P. An 

Hải.

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

79
KS Stella Maris Beach

MST:3000241554 

03 Võ Văn Kiệt, P. An Hải. Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

80
HKD - KS Sea Garden 

MST:32C8016921

Lô 29-33 Lê Văn Quý, P. 

An Hải

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

81

KS Cicilia Hotel & Spa - Công ty 

cổ phần Đầu tư thương mại 

KDP.                                            

MST: 0401556718

Số 6,8,10 Đỗ Bá, P. Ngũ 

Hành Sơn

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026



82

KS Hanami - Công ty TNHH Du 

lịch khách sạn Hana.                     

MST: 0401819501

Số 61,63 Hoàng Kế Viêm, 

P. Ngũ Hành Sơn

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

83

KS Charming Beauty Hotel - 

Công ty TNHH MTV Quản lý 

khách sạn và du lịch Phương 

Đông.                                    

MST: 0402001236

Số 53 (Lô 86, 87, 88) An 

Thượng 3, P. Ngũ Hành 

Sơn

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

84

Khách sạn Ecogreen - Công ty 

TNHH TM & DV Anh Anh Mỹ. 

MST: 0401737129

Lô 61 Hoàng Kế Viêm, P. 

Ngũ Hành Sơn

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

85

Kiwi Hotel & Apartment – Công 

ty TNHH Đầu tư thương mại Sea 

Turtle .                                     

MST: 0401781706

Số 50 A Phan Tôn, P. Ngũ 

Hành Sơn

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

86

KS Celina - Công ty TNHH 

Thương Mại Dịch Vụ Yuni.      

MST: 0402145340

45, 47 An Thượng 26,  P. 

Ngũ Hành Sơn

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

87

Khách sạn MISA - Công ty 

TNHH Kỳ Ninh Tân.             

MST: 0401936533

Số 75,77 Phan Tôn, P. Ngũ 

Hành Sơn

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

88

KS Monalisa Hotel & Apartment 

- Công Ty TNHH XD Thương 

Mại Và Dịch Vụ MTV Monalisa 

Việt Nam.                                

MST: 0401972193

Số 18,20,22,24 Phan Tôn, 

P. Ngũ Hành Sơn

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026



89

KS Plantinu - Công ty TNHH 

Thanh Thành An.                  

MST: 0401549397-00005

81, 83 Lê Quang Đạo, P. 

Ngũ Hành Sơn

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

90

KS Phúc Thanh - Công ty TNHH 

MTV Trang Sơn Ngân  MST: 

0401817790 - 00001

39 Lê Quang Đạo, P. Ngũ 

Hành Sơn

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

91

KS Harbor – Công ty TNHH 

Dreamy Style.                       

MST: 0402245264

270 Trần Bạch Đằng, P. 

Ngũ Hành Sơn

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

92

KS Halina Hotel - Công ty 

TNHH KS Nam Lợi.                     

 MST: 0401635455

133,134 Trần Bạch Đằng, 

P. Ngũ Hành Sơn

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

93

KS Balcona Đà Nẵng – CN công 

ty cổ phần Sao Vàng Nha Trang. 

MST:4201565430-001

288 Võ Nguyên Giáp, P. 

Ngũ Hành Sơn

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
Phòng QLHC 

về TTXH
Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

94
Trụ sở làm việc của Công ty 

TNHH Phú Thành Hưng

38  Tiểu La, phường Hòa 

Cường, TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

95
Trụ sở làm việc của Công ty 

TNHH Sài gòn Thuận Phước

61  đường 30/4, phường 

Hòa Cường, TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

96
Trụ sở làm việc của Công ty 

TNHH SISC

132  đường 30/4, phường 

Hòa Cường, TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

97
Trụ sở làm việc của Công ty 

TNHH thương mại Ngọc Khuê

298  Đường 2/9, phường 

Hòa Cường, TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã



98
Trụ sở làm việc Công ty CP Du 

lịch Viet tour

83 Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

99
Trụ sở làm việc Trung tâm Công 

nghệ thông tin

59 Trần Phú, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

100

Trụ sở làm việc Ngân hàng 

TMCP Bưu điện Liên Việt CN 

Đà Nẵng

140 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

101
Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam CN Đà Nẵng

90 Nguyễn Chí Thanh, 

phường Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

102
Trụ sở làm việc Ngân hàng 

TMCP Việt Á CN Đà Nẵng

33 Hùng Vương, phường 

Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

103
Trụ sở làm việc Công ty CP 

MGM

71 Quang Trung, phường 

Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

104
Trụ sở làm việc Ngân hàng 

BIDV chi nhánh Sông Hàn

129 Lê Lợi, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

105 Trụ sở làm việc Công ty Vietravel
56 Pasteur, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

106

Trụ sở làm việc Công ty cổ phần 

sách đầu tư và phát triển sách Đà 

Nẵng

149 Lê Lợi, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

107
Khách sạn Mercury – Công ty 

TNHH MTV Mercury

 Số 125 - 127 Nguyễn Văn 

Linh, P. Hải Châu, TP.Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

108
Cơ sở kinh doanh dịch vụ vui 

chơi, giải trí For you Clup

  A52-A55 Trần Văn Trứ, 

P.Hoà Cường, TP.Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã



109

Cơ sở kinh doanh khí đốt 

Phương Vân - DNTN Phương 

Vân

  Số 211 Nguyễn Hoàng, P. 

Hải Châu, TP.Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

110
Cơ sở phụ liệu may mặc Thanh 

Thảo

K362/8 Hoàng Diệu, Hòa 

Cường, TP. Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

111
Cửa hàng kinh doanh hàng hóa 

dễ cháy Akuruhy 

260 Hoàng Diệu, phường 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

112
Cho thuê văn phòng kết hợp lưu 

trú

19 Hóa Sơn 10, phường 

Hòa Cường

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

113

Trường Mầm non, Tiểu học, 

THCS Chất lượng cao Skyline 

(Cơ sở 2)

48 Nguyễn Du, phường 

Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

114 Khách sạn Rich

37 Hà Bổng, P. An Hải Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

115
Khách sạn DOPHIN 

HOTEL&APARTMENT

9 Tân Thuận, P. An Hải Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

116
CHI HOUSE DANANG 

APARTMENT

42 Lâm Hoành, P. An Hải Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

117 Khách sạn GREENERY
76 Hà Bổng, P. An Hải Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

118 Khách sạn Animor Green

47 Mỹ Khê 4, P. An Hải Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

119 Khách sạn Sunna

27 Dương Đình Nghệ, P. 

An Hải

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã



120 Khách sạn Hoàng Thịnh

K211/18 Nguyễn Văn 

Thoại, P. An Hải

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

121 Khách sạn Honey

16 Mỹ Khê 2, An Hải Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

122 Khách sạn Thành Long

103 Hà Bổng, An Hải Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

123 Khách sạn Hương Trà

128 Hồ Nghinh, P. An Hải Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

124 Khách sạn Golden Rose

56 Loseby, P. An Hải Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

125
Khách Sạn Pandora (SaNa 

Danang Beach Hotel)

Lô 24-25 Phan Tôn Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

126 Khách Sạn Sea Light

45-46 An Thượng 29 Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

127 Sea Swan Hotel

17 An Thượng 29 Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

128 Khách Sạn Sydney Danang Hotel

50 Phan Tôn Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

129 Khách sạn Sweden

Lô 40-41 An thượng 29 Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

130 Khách sạn Monalisa Luxury

198 Trần Bạch Đằng Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã



131 Khách sạn Kikozo

110 Trần Bạch Đằng Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

132 Khách sạn Dubai

66-68 Phan Tôn Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

133 Khách sạn Golden Line

63-67 Đỗ Bí Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

134
Khách sạn Leemon Tree (Doji 

Stars)

Lô 01-02 An Thượng 33 Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

135 Khách sạn Tamarin

83 Trần Bạch Đằng Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

136 Kho hàng

1875 Nguyễn Tất Thành, 

P. Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

137 Karaoke New Sky

143 Đường Lý Thái Tông, 

P. Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

138 Khách sạn Avenis

1691 Nguyễn Tất Thành, 

P. Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

139 Công ty Dệt 29/3 

60 Mẹ Nhu, P. Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

140 Công ty Dược Danapha 

253 Phùng Hưng, P. Thanh 

Khê, TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

141
Công ty TNHH sản xuất và TM 

Trần Quang Thọ

Trần Đình Nam, P. An 

Khê, TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã



142
CN Công ty TNHH TM DV Vân 

Hậu

251 Yên Thế, P. An Khê, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

143 Karaoke Camel 

07 Xuân Hòa 1, P. Thanh 

Khê, TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

144 Karaoke Avatar 

120 Hà Huy Tập, P. Thanh 

Khê, TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

145 Karaoke Phương Trí 

90/2 Hà Huy Tập, P. 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

146 Karaoke Sao Mai 

90/3-5 Hà Huy Tập, P. 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

147
Kho hàng thuộc Công ty TNHH 

MTV Phước Tài

Khối phố Ngọc Tam - P. 

An Thắng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

148
Công ty TNHH Nhà phân phối 

Huy Ngọc Phương

Khối phố Ngọc Tam - P. 

An Thắng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

149 Khách sạn Victory 

Phường An Thắng, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

150 Karaoke Tình Cờ 

Thanh Quýt 2,  phường An 

Thắng, TP. Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

151 Nhà nghỉ New Sky (Bầu trời mới) 

 phường An Thắng, TP. Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

152 Khách sạn Miền Trung 

Khối phố Ngọc Tam, 

phường An Thắng, TP. Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã



153
Cửa hàng xe máy Công ty TNHH 

Tiến Thu 

Khối phố Ngọc Tam, 

phường An Thắng, Thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

154 CÔng ty CP Phúc Quang Thịnh

08 Nguyễn Phước Lan, 

Hoà Xuân

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

155
Văn phòng làm việc The capital 

degise

337 Nguyễn Phước Lan, 

Hoà Xuân

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

156 Công ty AGS

343 Nguyễn Phước Lan, 

Hoà Xuân

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

157
Công ty TNHH Thuý Hùng 

Hospitalyti Group. 

16A-18A Nguyễn Quý 

Đức, phường Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

158
Khu du lịch sinh thái Suối Lương 

- Công ty CP Danatol.

Đường Suối Lương, 

phường Hải Vân, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

159
 Karaoke Thảo Vân

 Số 68-70 Ninh Tốn, 

phường Liên Chiểu, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

160
Karaoke Matrix - Công ty TNHH 

TM&DV Gia Lộc Phát

Số 15 đường Ngô Văn Sở, 

phường Hòa Khánh, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

161
Cửa hàng xăng dầu Quốc Việt - 

Công ty TNHH Quốc Việt New

Số 273 đường Tôn Đức 

Thắng, phường Hoà 

Khánh, thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

Sở Công 

Thương

162

Khu du lịch sinh thái cổng trời 

Đông Giang; địa chỉ: xã Bến 

Hiên, thành phố Đà Nẵng

xã Bến Hiên, thành phố Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

163  Nhà máy gạch Tuynel Đại Phong 

Thôn Tân Mỹ, xã Vu Gia, 

thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã



164

Xưởng may thuộc Công ty 

TNHH một thành viên kỹ thuật 

thương mại dịch vụ Huy Hoàng 

Thôn Lâm Yên, xã Vu Gia, 

thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

165
  Xưởng may thuộc Công ty 

TNHH may Phú Hoà 

Thôn Tây Lễ, xã Phú 

Thuận, thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

166
  Công ty TNHH kinh doanh 

tổng hợp Hưng Thành 

Thôn Tập Phước, xã Phú 

Thuận, thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

167
Công ty TNHH sản xuất thương 

mại Hoàng Huy Hùng

Thôn Tam Hòa, xã Hà 

Nha, thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

168

Công ty TNHH một thành viên 

kỹ thuật thương mại dịch vụ Huy 

Hoàng

Thôn Ngọc Kinh Đông, xã 

Hà Nha, thành phố Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

169
Công ty cổ phần xây dựng và 

thương mại Thái Công

Thôn Đông Lâm, xã Hà 

Nha, thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

170

Xưởng may thuộc Công ty 

TNHH một thành viên kỹ thuật 

thương mại dịch vụ Huy Hoàng

Thôn Tân Hà, xã Thượng 

Đức, thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

171
Sân gôn MONTGOMERIE 

LINKS Việt Nam

Điện Bàn Đông, Đà Nẵng Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

172

Nhà máy may Hòa Thọ Duy 

Xuyên thuộc Công ty cổ phần 

Hòa Thọ Duy Xuyên

Số 855 Hùng Vương, xã 

Duy Xuyên, TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

173
Xưởng gia công, chế biến gỗ Câu 

Lâu

Thôn Bình An, xã Nam 

Phước, TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

174

Nhà máy sản xuất gạch 1 thuộc 

Công ty TNHH vật liệu xây dựng 

Phan Ngọc Anh

Thôn A Đông, xã Thu 

Bồn, TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã



175
Xưởng gia công, chế biến gỗ 

Thanh Lộc

Thôn Bình An, xã Nam 

Phước, TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

176 Koi Hoi An Resort and Spa  

Thôn Võng Nhi, phường 

Hội An Đông, thành phố 

Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

177
Công ty TNHH MTV sản xuất 

gỗ nội thất Công Hương

Kiệu Châu, Duy Xuyên, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

178
Khách sạn Moire (Resort Ngọc 

Hội An trước đây)

Khối Xuyên Trung, 

phường Hội An, thành phố 

Đà Nẵng.

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

179  Khách sạn Kỳ nghỉ Vàng 

Số 467 Hai Bà Trưng, 

phường Hội An Tây, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

180

Khách sạn Bầu Trời Xanh Hội 

An (Hoi An Blue Sky Boutique 

Hotel & Spa)

Số 08, đường Trần Quốc 

Toản, phường Hội An 

Đông, thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

181

Nhà kho 1, Nhà kho 2 thuộc 

Tổng công ty cổ phần dệt may 

Hòa Thọ

Khối phố Tân Mỹ, phường 

Điện Bàn, thành phố Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

182
 Khách sạn WAFAIFO Hội An 

Resort

Số 328 Lý Thường Kiệt, 

phường Hội An Tây, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

183

Nhà máy chế biến gỗ rừng trồng 

xuất khẩu thuộc Công ty Công ty 

TNHH MTV lâm nghiệp Quảng 

Nam

CCN Nam Chu Lai, xã Núi 

Thành, Tp Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

184

Nhà máy sản xuất kinh doanh 

xuất khẩu gia công may thêu in 

MT thuộc Công ty TNHH may 

thêu in MT

Cụm Công nghiệp Khối 7, 

xã Núi Thành, TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã



185

Nhà máy sản xuất nguyên liệu 

giấy xuất khẩu thuộc Công ty 

TNHH Liên doanh nguyên liệu 

giấy Quảng Nam

 KCN Bắc Chu Lai, xã Núi 

Thành, thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

186

 Nhà máy may xuất khẩu Chu 

Lai thuộc Công ty TNHH 

Dacotex Hải Âu Xanh

 KCN Bắc Chu Lai, xã Núi 

Thành, thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

187

Khu nhà xưởng cho thuê 

Indusvalley Chu Lai thuộc Công 

ty cổ phần Indusvalley Chu Lai

 KCN hậu cần Cảng Tam 

Hiệp, xã Núi Thành, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

188

Nhà máy sản xuất ô tô Thaco - 

Mazda thuộc Công ty TNHH 

MTV sản xuất ô tô Thaco - 

Mazda

 KCN cơ khí ô tô Chu Lai - 

Trường Hải, xã Núi Thành, 

thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

189

Nhà máy sản xuất linh kiện nhựa 

Thaco thuộc Công ty TNHH sản 

xuất linh kiện nhựa Thaco

 KCN cơ khí ô tô Chu Lai - 

Trường Hải, xã Núi Thành, 

thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

190

Văn phòng Thaco tại Chu Lai 

thuộc Công ty CP Tập đoàn 

Trường Hải

 KCN cơ khí ô tô Chu Lai - 

Trường Hải, xã Núi Thành, 

thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

191

 Dự án Đầu tư xây dựng nhà 

xưởng cho thuê thuộc Công ty 

TNHH Tập đoàn Công nghiệp 

Trường Hải

 KCN cơ khí ô tô Chu Lai - 

Trường Hải, xã Núi Thành, 

thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

192

Trung tâm R&D Thaco 

Industries thuộc Công ty TNHH 

Tập đoàn Công nghiệp Trường 

Hải

 KCN cơ khí ô tô Chu Lai - 

Trường Hải, xã Núi Thành, 

thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

193

Nhà máy sản xuất dây điện ô tô 

du lịch thuộc Công ty TNHH sản 

xuất thiết bị điện ô tô

 KCN cơ khí ô tô Chu Lai - 

Trường Hải, xã Núi Thành, 

thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã



194

Nhà máy sản xuất kết cấu thép và 

gia công cơ khí Chu Lai thuộc 

Công ty TNHH TM và DV Quế 

Khang

 KCN hậu cần Cảng Tam 

Hiệp, xã Núi Thành, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

195

Nhà máy chế biến gỗ Minh 

Dương Chu Lai thuộc Công ty cổ 

phần gỗ Minh Dương Chu Lai

 KCN Bắc Chu Lai, xã Núi 

Thành, thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

196

Nhà máy sản xuất các sản phẩm 

không rỉ và các sản phẩm về 

nhựa thuộc Công ty TNHH một 

thành viên Sơn Hà - Chu Lai

KCN Bắc Chu Lai, xã Núi 

Thành, thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC

Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

197

Nhà máy sản xuất gạch men DIC 

thuộc Công ty cổ phần gạch men 

Anh Em DIC

KCN Bắc Chu Lai, xã Núi 

Thành, thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

198

Nhà máy nước giải khát Number 

One Chu Lai thuộc Công ty 

TNHH Number one Chu Lai

KCN hậu cần Cảng Tam 

Hiệp, xã Núi Thành, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

199

Nhà máy chế biến sâu khoáng 

sản Titan và nhà xưởng cho thuê 

thuộc Công ty Cổ phần vật liệu 

Công nghệ Đông Dương

KCN Bắc Chu Lai, xã Núi 

Thành, thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

200
Nhà máy sơn Jison thuộc Công 

ty TNHH Sơn Jison

KCN hậu cần Cảng Tam 

Hiệp, xã Núi Thành, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

201

Công ty Cổ phần in - phát hành 

sách và thiết bị trường học 

Quảng Nam

phường Tam Kỳ, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

202
Khu liên hợp nhà hàng, khách 

sạn Tam Kỳ 

phường Tam Kỳ, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã



203 Vật liệu xây dựng Kim Liên

thôn 7A, xã Thạnh Bình, 

Tp. Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

204 Cửa hàng xăng dầu Quảng Nam 1

Thôn 3, xã Tiên Phước, 

thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

Sở Công 

Thương

205 Khách sạn Khánh Gia

đường Trần Phú, hường 

Bàn Thạch, thành phố Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

206 Khách sạn My My

đường Phan Bội Châu, 

phường Bàn Thạch, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

207

Cơ sở may mặc Thành Oanh 

thuộc Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Thành Oanh

thôn 4, xã Thạnh Bình, Tp. 

Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

208

Địa điểm kinh doanh số 2 - Công 

ty TNHH TMSX may trời trang 

Tiến Phát

Xã Tây Hồ Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

209

 Xưởng may Kim Hoàng Vũ 

thuộc Công ty TNHH ĐT&SX 

Kim Hoàng Vũ

Thôn Đại Quý, xã Tây Hồ Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

210
Công ty TNHH Trường Phú 

Xanh

Xã Phú Ninh Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

211 Công ty TNHH An Phát Đại Nam 

Xã Thăng Điền, TP Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

212
Xưởng gỗ thuộc Hợp tác xã nông 

nghiệp Hiệp Thuận

 Thôn Thuận An, xã Hiệp 

Đức, thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

213
Cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ 

hóa lỏng Nguyễn Thị Bình

Thôn An Nam, xã Hiệp 

Đức, thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

Sở Công 

Thương



214

Xí nghiệp may Ánh Sáng 6 thuộc 

Công ty TNHH Dệt may thương 

mại Tấn Minh

Thôn Bà Rén, xã Xuân Phú Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

215

Xí nghiệp may Ánh Sáng 3 thuộc 

Công ty TNHH Dệt may thương 

mại Tấn Minh

Thôn Thắng Đông, xã Quế 

Sơn 

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

216

Cơ sở may Thuận Phát 79 thuộc 

Công ty TNHH Thương mại - 

Dịch vụ Thuận Phát 79 Quảng 

Nam

Thôn Phong Phú, xã Quế 

Sơn Trung 

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

217 Công ty TNHH An Đại Nam

xã Thăng Bình Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

218
Công ty TNHH in Cảnh Hồng 

Quảng Nam

xã Thăng Bình Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

219  Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ

Xã Thạnh Mỹ, thành phố 

Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

220 Khách sạn Chân Mây

xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

221

Nhà máy sản xuất tinh bột sắn 

Quảng Nam thuộc Công ty Cổ 

phần tinh bột sắn Quảng Nam

Thôn Xuân Lư, xã Quế 

Sơn Trung 

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

222
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu 

Thủy sản Miền Trung,

01 Bùi Quốc Hưng - KCN 

DV Thủy Sản  Thọ Quang,  

 phường Sơn Trà, Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

Ban Quản lý 

KCN và các 

KCN cao

223
Công ty CP Vật Tư Nông Nghiệp 

II Đà Nẵng

02 Nguyễn Phục, - KCN 

DV Thủy Sản Thọ Quang,  

phường Sơn Trà, Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

Ban Quản lý 

KCN và các 

KCN cao



224

Nhà xưởng sản xuất và kho Công 

ty TNHH Thương mại và Dịch 

vụ Bạch Đằng

Đường số 4, Khu công 

nghiệp Hòa Khánh, 

phường Liên Chiểu, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

Ban Quản lý 

KCN và các 

KCN cao

225
Nhà xưởng của Công ty Cổ phần 

tự động hóa Tấn Đức

Đường số 6, Khu công 

nghiệp Hòa Khánh, 

phường Liên Chiểu, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

Ban Quản lý 

KCN và các 

KCN cao

226
 Nhà QQ2 thuộc Công ty TNHH 

Phạm Hữu Gia

: Lô 4, lô 5-A6,.5, đường 

02/9, phường Hoà Cường, 

thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

227
Công Ty CP Thiết Bị Máy Dầu 

Khí Đà Nẵng,

 Số 10 Nguyễn Phục, KCN 

DV Thủy Sản Thọ Quang,  

phường Sơn Trà, Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

Ban Quản lý 

KCN và các 

KCN cao

228
Công ty Cổ phần thủy sản Đà 

Nẵng

 19 đường Vân Đồn -  

KCN DV Thủy Sản Thọ 

Quang,  phường Sơn Trà, 

Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

Ban Quản lý 

KCN và các 

KCN cao

229

Nhà xưởng của Công ty TNHH 

sản xuất kinh doanh xuất khẩu 

Thanh Lộc

Số 30 đường Lạc Long 

Quân, phường Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

Ban Quản lý 

KCN và các 

KCN cao

230

Nhà xưởng của Chi nhánh Công 

ty TNHH Hanoi Steel Center tại 

thành phố Đà Nẵng

Đường số 4, Khu công 

nghiệp Hòa  Khánh, 

phường Liên Chiểu, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

Ban Quản lý 

KCN và các 

KCN cao

231
Công ty TNHH MTV TOYOTA 

Đà Nẵng , 

địa chỉ: Số 71 Duy Tân, 

phường Hòa Cường, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

232
 Công ty TNHH MTV TOYOTA 

Đà Nẵng 

địa chỉ: Số 153 Lê Đình 

Lý, phường Hòa Cường, 

thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã



233

Palm Garden Resort thuộc Công 

ty TNHH MTV Phước Thịnh 

Palm Garden Resort

Đường Lạc Long Quân, 

phường Hội An Tây, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

234 Công ty Cổ phần Châu Đô

Lô C3-10 đường Phạm 

Văn Xảo, - KCN DV Thủy 

Sản Thọ Quang,  phường 

Sơn Trà, Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

Ban Quản lý 

KCN và các 

KCN cao

235 Công Ty TNHH Hải Thanh

15 đường Vân Đồn - KCN 

DV Thủy Sản Thọ Quang,  

phường Sơn Trà, Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

Ban Quản lý 

KCN và các 

KCN cao

236
Công ty TNHH Universal Alloy 

Corporation Vietnam

Lô A9, đường số 4, Khu 

Công nghệ cao Đà Nẵng, 

phường Liên Chiểu, TP Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

Ban Quản lý 

KCN và các 

KCN cao

237
 Cảng vụ hàng không miền 

Trung, 

địa chỉ: Cảng hàng không 

quốc tế Đà Nẵng, phường 

Hòa Cường, thành phố Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

238  Công ty Cổ phần Long Hậu

Lô J4, đường số 5, Khu 

Công nghệ cao Đà Nẵng, 

phường Liên Chiểu, TP Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

Ban Quản lý 

KCN và các 

KCN cao

239

Nhà máy dệt, may, nhuộm và 

phụ liệu dệt may thuộc Công ty 

TNHH MTV Panko Tam Thăng

Khu công nghiệp Tam 

Thăng, phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

BQL KKT 

mở Chu Lai 

TP Đà Nẵng

240  Công ty TNHH điện tử Foxlink

Lô A1, Khu công nghệ cao 

Đà Nẵng, phường Liên 

Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

Ban Quản lý 

KCN và các 

KCN cao

241
Công ty cổ phần phân phối Con 

Ong

Lô H3 Khu Công nghệ Đà 

Nẵng, phường Liên Chiểu, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

Ban Quản lý 

KCN và các 

KCN cao



242
Khu nghỉ dưỡng Lebel HaMy 

thuộc Công ty TNHH OKViet

Đường Lạc Long Quân, 

phường Điện Bàn Đông, 

thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

243

Nhà xưởng cho thuê thuộc Cổ 

phần phát triển đô thị và khu 

công nghiệp Quảng Nam - Đà 

Nẵng

Lô 9 KCN Điện Nam - 

Điện Ngọc, P.Điện Bàn 

Đông, TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

Ban Quản lý 

KCN và các 

KCN cao

244

Nhà xưởng cho thuê lô 02 thuộc 

Công ty Cổ phần Phát triển Đô 

thị và Khu công nghiệp QN-ĐN

 KCN Điện Nam - Điện 

Ngọc, P. Điện Bàn Đông, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

Ban Quản lý 

KCN và các 

KCN cao

245

 Khu nghỉ dưỡng The Blossom 

resort thuộc Chi nhánh Công ty 

TNHH Khởi Phát

 Lô A1-A2 Khu đảo xanh, 

P Hòa Cường, TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

246
 Công ty TNHH KP 

AEROSPACE VIETNAM

Lô A15, khu công nghệ 

cao Đà Nẵng, phường Liên 

Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

Ban Quản lý 

KCN và các 

KCN cao

247

Nhà máy sản xuất ống giấy và 

gia công cơ khí Dea Ryuk thuộc 

Công ty TNHH D.R Vina

Khu công nghiệp Tam 

Thăng 2, phường Bàn 

Thạch, TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

BQL KKT 

mở Chu Lai 

TP Đà Nẵng

248

Khách sạn Grand Mercure thuộc 

Công ty CP ĐTXD và PTHT 

Nam Việt Á

Khu Đảo xanh, phường 

Hòa Cường, thành phố Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

249
Công ty cổ phần đầu tư dầu khí 

Gas 4S

Lô M1, đường số 4A, Khu 

Công nghiệp Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

Ban Quản lý 

KCN và các 

KCN cao

250 Nhà Cho Thuê

K09/02 Đa Mặn Đông 4, 

P. Ngũ Hành Sơn

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

251
Le Pavillon Hoi An Luxury 

Resort & Spa

145B Trần Nhân Tông, 

phường Hội An Đông, 

thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026



252 Villa An Bàng

Tổ 17, An Bàng, Phường 

Hội An Tây, thành phố Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

253 Homestay Chào Ngày Mới

Tổ 17, An Bàng, Phường 

Hội An Tây, thành phố Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

254 Khách sạn Royal Family

39 Đường Võ Văn Kiệt Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

255 Nhà ở kết hợp lưu trú

180 Tô Hiến Thành Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

256 Villa Thịnh Mỹ

Tổ 2, Thịnh Mỹ, Phường 

Hội An Tây, thành phố Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

257 Homestay Cát Sông Hội An

Tổ 10, Thịnh Mỹ, Phường 

Hội An Tây, thành phố Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

258 Nhà ở kết hợp cho thuê trọ 

K35/19 Nguyễn Đình 

Chiểu, P. Ngũ Hành Sơn

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

259 Mầm non Tuổi Hoa

85 Huỳnh Ngọc Huệ, 

phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

260 Khách sạn Dragon Sea

82 Hà Bổng Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

261 khách sạn Greennery

76 Hà Bổng Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

262 Nhà ở Kết cho thuê

55 Bùi Tá Hán, P. Ngũ 

Hành Sơn

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026



263 Homestay Nhà Của Mèo

15 Lê Quý Đôn, phường 

Hội An

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

264 Massage Phượng Hoàng

Số 56 Phan Đăng Lưu, 

phường Hội An Tây, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

265 Biệt thự du lịch Sam Sam

Tổ 7, Tổ dân phố Trảng 

Suối, Phường Hội An Tây, 

thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

266 Căn hộ SALA Apartment

16 Lý Nhật Quang, 

phường Sơn Trà

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

267 Sol Caphe

Đường Vương Thừa Vũ, P. 

An Hải

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

268
Nhà ở kết hợp kinh doanh dịch 

vụ ăn uống

327 Hồ Nghinh, P. An Hải Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

269
Công ty TNHH may Đại Minh 

Hải

Thôn Gia Huệ, xã Vu Gia, 

thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

270 DVLT Tài Nhiên

Số 41 Phạm Phú Thứ, 

phường Hội An Tây, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

271
DỊCH VỤ LƯU TRÚ HOÀNG 

HÔN BIỂN

Tổ 10, Thịnh Mỹ, Phường 

Hội An Tây, thành phố Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

272
Kho hàng Công ty TNHH đầu tư 

KD TM Tân Việt Hưng

139 Bùi Giáng, Phường An 

Khê, TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

273 Nhà Trọ Cho Thuê

71 Nguyễn Đình Trân, P. 

Ngũ Hành Sơn

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026



274 Nhà Trọ Cho Thuê

06 Nước Mặn 1, P. Ngũ 

Hành Sơn

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

275 Khách sạn Vi Khoa

11, Đào Duy Từ, Phường 

Hội An, Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

276 VILLA LAO XAO  (Đồ Nam)

Tổ 3, Thanh Tây Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

277 Villa Huyền Linh HA

Tổ 10, Thanh Tây Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

278
Cửa hàng xăng dầu Lê Bin Đại 

Thắng

Thôn Xuân Đông, xã Phú 

Thuận, thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

279 Cửa hàng xăng dầu Đại Thắng

Thôn Phú An, xã Phú 

Thuận, thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

280 Nhà nghỉ Bích Lê

Khối phố 5,Phường Điện 

Bàn, Thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

281 BTDL RIGAR (Trúc Lộc)

43 Đường 18/8, phường 

Hội An

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

282 Homestay Đầm

30 Đường 18/8, phường 

Hội An

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

283 Khách sạn Little Gem

06 Hói Muống, phường 

Hội An Đông, thành phố 

Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

284
biệt thự du lịch Thanh Bình 

(Dòng Sông Êm cũ)

Tổ 3, Thanh Tây, Hội An 

Đông

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026



285 BTDL Đông Tây

294 Cửa Đại Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

286 BTDL Ghita Villa

163 Nguyễn Trãi, Thanh 

Tây

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

287
BTDL THƯ VIỆN NHỎ HỘI 

AN 

Số 188 Tôn Đức Thắng, 

Phường Hội An Tây, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

288 BTDL THÁNG 12

97 Phạm Văn Đồng, 

Phường Hội An Tây, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

289 DVLT VÂN MÂY

128 Phạm Văn Đồng, 

Phường Hội An Tây, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

290 Nhà trọ Nguyễn Thị Kim Chi

478B7 Điện Biên Phủ, 

Phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

291 Nội thất Tuấn Phát

Thôn Phú Mỹ, xã Đại Lộc, 

thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

292 Xưởng Gỗ Lương Đề

Khối phố Trung Phú 2, 

Phường Điện Bàn, Thành 

phố Đà nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

293 BTDL Duyên Dáng Hội An

18 Nguyễn Tuân, Phường 

Hội An Tây, thành phố Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

294 Nhà vô địch quyến rũ Villa

06 Lê Hồng Phong, 

Phường Hội An Tây, thành 

phố Đà Nẵng, TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

295 Homestay The Linh

31 Ngô Sĩ Liên, Phường 

Hội An Tây, thành phố Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026



296 Nhà Trọ Cho Thuê

41 Nguyễn Thế Kỷ, P. Ngũ 

Hành Sơn

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

297 Cửa hàng xăng dầu Nghĩa Trung

Số 320 đường Nguyễn Tất 

Thành, thôn Nghĩa Trung, 

xã Đại Lộc, thành phố Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

298
Công ty TNHH S&H Garment - 

chi nhánh Quảng Nam

Thôn Phú Quý, xã Đại 

Lộc, thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

299 Cơ sở phế liệu Phan Thị Gấm

Khối phố Bồng Lai, 

Phường Điện Bàn, Thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

300 Homestay Easy Life

Đường Mẹ Thứ, phường 

Hội An Tây, thành phố Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

301 BTDL AKIBANA

Cụm dân cư số 1, Tổ dân 

phố Đồng Nà, phường Hội 

An Tây, thành phố Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

302 BTDL BẢO ANH

Tổ 2, Thịnh Mỹ, Phường 

Hội An Tây, thành phố Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

303
Nhà ở kết hợp cho thuê lưu trú 

(trọ)

49 Nguyễn Tạo, P. Ngũ 

Hành Sơn

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

304

Địa điểm kinh doanh số 1 - Công 

ty TNHH THACO AUTO Đà 

Nẵng

Số 405 đường Tôn Đức 

Thắng, phường Hoà Khánh

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

305
Trung tâm Điện máy xanh - Điện 

Thắng Bắc

Khối phố Bồ Mưng 2, 

phường Điện Bàn Bắc, 

thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

306 BTDL DỪA NƯỚC VEN SÔNG

TỔ 3, THANH TÂY Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026



307 Cửa hàng xăng dầu Sơn Tiến

Khối phố Bình An, xã Tiên 

Phước, thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

308
Công ty TNHH TM &DV Thanh 

Ngân

170 Bắc Sơn, Phường An 

Khê, TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

309 Căn hộ cho thuê

Lô 70 Nguyễn Cơ Thạch, 

P. Ngũ Hành Sơn

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

310 Nhà Trọ Cho Thuê

53 Nước Mặn 5, P. Ngũ 

Hành Sơn

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

311

Xưởng may thuộc Doanh nghiệp 

tư nhân may mặc xuất khẩu Tâm 

Đức Phát

Thôn Phú Hải, xã Đại Lộc, 

thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

312
Xưởng may gia công thuộc Công 

ty TNHH SUCCESS GARMENT

Thôn Phiếm Ái 1, xã Đại 

Lộc, thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

313 Trạm xăng dầu 379

Thôn Nam Hà 1, xã Điện 

Trung, thị xã Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

314 Sunrise Villa

Số 13 Nguyễn Phan Vinh, 

phường Hội An Tây, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

315 La Mer Hoi An Villa

Số 03 Chu Cẩm Phong, 

phường Hội An Tây, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

316 BTDL SÔNG QUÊ HƯƠNG

đường Mẹ Thứ, Phường 

Hội An Tây, thành phố Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

317 Hộ kinh doanh Nguyên Phát 240

240 Kinh Dương Vương, 

Phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026



318
Hộ kinh doanh Lê Thị Hương 

Kim Anh

95 Hàm Nghi, Phường 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

319
Nhà máy may thuộc Công ty 

TNHH may mặc Châu Hoà

Thôn Mỹ An, xã Hà Nha, 

thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

320
Cơ sở sản xuất chổi đót Hồ Thị 

Hoa

Thôn Trường An, xã Hà 

Nha, thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

321 An villa beach Paradise

Đường Mẹ Thứ, phường 

Hội An Tây, thành phố Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

322 BTDL Nong Nia

Đường Mai Thúc Loan, 

Tân Thành, Phường Hội 

An Tây, thành phố Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC
Trực tiếp

Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

323 Lúa sông Villa

Lê Hồng Phong, Phường 

Hội An Tây, thành phố Đà 

Nẵng, TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

324 Nhà cho thuê

lô 224 thủy sơn 5, P. Ngũ 

Hành Sơn

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

325 Nhà cho thuê

Lô 70 thủy sơn 5, P. Ngũ 

Hành Sơn

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

326 Nhà Trọ Cho Thuê

47 Nước Mặn 5, P. Ngũ 

Hành Sơn

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

327 Nhà Trọ Cho Thuê

120 Trịnh Lỗi, P. Ngũ 

Hành Sơn

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

328 Homestay Phố Làng

98, Ngô Quyền, Phường 

Hội An, Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026



329 Nhà máy may Thăng Bình

xã Thăng Bình, TP Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

330 BTDL Bảo Tàng Nghệ Thuật

108-112 Nguyễn Tri 

Phương, phường Hội An

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

331 Homestay Ngôi Nhà Thổ Cẩm

Số 11 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phường Hội An 

Tây, thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

332 BTDL The Do

Số 26 Nguyễn Phan Vinh, 

phường Hội An Tây, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

333 Khởi Nguyên Villa 

Trảng Kèo 5, Phường Hội 

An Tây, thành phố Đà 

Nẵng, TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

334 Khách sạn My Family

56 Lê Văn Hưu, P. Ngũ 

Hành Sơn

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

335 Nhà Trọ Cho Thuê

64 Xuân Quỳnh, P. Ngũ 

Hành Sơn

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

336 Nhà Trọ Cho Thuê

02 Đa Phước 10, P. Ngũ 

Hành Sơn

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

337
Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh 

Hương

16 Nhơn Hòa 6, Phường 

An Khê, TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

338

Kho Gạch Miền Trung thuộc 

Công ty CP đầu tư  xây dựng TM  

 và DV Ngôi Nhà Nhật

Quốc lộ 1A Khối phố Bồ 

Mưng 2, phường Điện Bàn 

Bắc, TP Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

339 Khách sạn Victory

phường An Thắng, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026



340
Nhà để ở kết hợp kinh doanh 

karaoke Thúy Nga

phường An Thắng, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

341 Hộ kinh doanh The Leaf House

1151 Nguyễn Tất Thành, 

Phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

342 Nhà cho thuê trọ Hồ Chí Công 

Thửa đất số 30, tờ bản đồ 

243, khu đô thị FPT, Tổ 

47, P. Ngũ Hành Sơn

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

343 Căn hộ cho thuê

107 Nghiêm Xuân Yêm, P. 

Ngũ Hành Sơn

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

344 Nhà Trọ Cho Thuê

186 Đoàn Khuê, P. Ngũ 

Hành Sơn

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

345 Nhà cho thuê trọ Trần Thi Sương

53 Trà Khê 3, P. Ngũ 

Hành Sơn

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

346 Cơ sở lưu trú

28 Dương Khuê, P. Ngũ 

Hành Sơn

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

347 Villa Chuông Gió

Tổ 15, Xuyên Trung, 

phường Hội An

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

348
Công ty TNHH Tùng Hưng Hội 

An

Số 36 Nguyễn Phan Vinh, 

phường Hội An Tây, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

349 Homestay Ngôi nhà Hội An

Số 94 Nguyễn Văn Cừ, 

phường Hội An Tây, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

350  Homestay KiKiHao

Tổ dân phố Trà Quế, 

phường Hội An Tây, thành 

phố Đà Nẵng

Kiểm tra về công tác 

PCCC Trực tiếp
Phòng PCCC 

&CHCN

UBND 

phường, xã

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026



351
HKD BTDL LUNA             

MST: 049068017311                         

Tổ 4, Thanh Nhứt, P.Hội 

An Đông

Giấy phép về ANTT, 

Khai báo lưu trú NNN
 Trực tiếp

CAP.Hội An 

Đông
Không

352
HKD NCT Vường Rạng Đông 

MST: 049178018573

Tổ 2, Thanh Nhứt, P.Hội 

An Đông

Giấy phép về ANTT, 

Khai báo lưu trú NNN  Trực tiếp
CAP.Hội An 

Đông
Không

353
HKD NCT Nhật Minh          

MST: 001197027412

Tổ 6, Thanh Nhứt, P.Hội 

An Đông

Giấy phép về ANTT, 

Khai báo lưu trú NNN  Trực tiếp
CAP.Hội An 

Đông
Không

354
HKD NCT Trần Phương     

MST: 049192011126

Tổ 2, Thanh Nhứt, P.Hội 

An Đông

Giấy phép về ANTT, 

Khai báo lưu trú NNN  Trực tiếp
CAP.Hội An 

Đông
Không

355
HKD NCT Kít Kít               

MST: 049089018613

Tổ 2, Thanh Nhứt, P.Hội 

An Đông

Giấy phép về ANTT, 

Khai báo lưu trú NNN
Trực tuyến

CAP.Hội An 

Đông
Không

356
HKD Bóng Dừa Villa          

MST: 040059000661

Tổ 6, Thanh Nhứt, P.Hội 

An Đông

Giấy phép về ANTT, 

Khai báo lưu trú NNN Trực tuyến
CAP.Hội An 

Đông
Không

357
HKD NCT Trần Quỳnh 2      

MST: 036180014886

Tổ 3, Thanh Nhứt, P.Hội 

An Đông

Giấy phép về ANTT, 

Khai báo lưu trú NNN
 Trực tiếp

CAP.Hội An 

Đông
Không

358
HKD NCT MIMI                 

MST: 049305010541

Tổ 5, Vạn Lăng, P.Hội An 

Đông

Giấy phép về ANTT, 

Khai báo lưu trú NNN
 Trực tiếp

CAP.Hội An 

Đông
Không

359
HKD NCT Đồng Thị Vân    

MST: 001182044568

Tổ 7, Vạn Lăng, P.Hội An 

Đông

Giấy phép về ANTT, 

Khai báo lưu trú NNN  Trực tiếp
CAP.Hội An 

Đông
Không

360
HKD NCT Thu Hiền           

MST: 040172000133

Tổ 9, Vạn Lăng, P.Hội An 

Đông

Giấy phép về ANTT, 

Khai báo lưu trú NNN  Trực tiếp
CAP.Hội An 

Đông
Không

361
HKD NCT Lê Thị Vinh        

MST: 049182009400

Tổ 8, Vạn Lăng, P.Hội An 

Đông

Giấy phép về ANTT, 

Khai báo lưu trú NNN
 Trực tiếp

CAP.Hội An 

Đông
Không

362
HKD NCT Sam Biển 2         

MST: 038178002624

Tổ 9, Thanh Tam, P.Hội 

An Đông

Giấy phép về ANTT, 

Khai báo lưu trú NNN  Trực tiếp
CAP.Hội An 

Đông
Không

363
HKD NCT VÓ                        

MST: 038071013849

Tổ 4, Thanh Tam, P.Hội 

An Đông

Giấy phép về ANTT, 

Khai báo lưu trú NNN
 Trực tiếp

CAP.Hội An 

Đông
Không

364
HKD NCT Đảo Ngọc           

MST: 049182009400

Tổ 9, Thanh Tam, P.Hội 

An Đông

Giấy phép về ANTT, 

Khai báo lưu trú NNN
 Trực tiếp

CAP.Hội An 

Đông
Không

365
HKD Homestay Mạ Non      

MST: 049196014945

Tổ 3, Thanh Tam, P.Hội 

An Đông

Giấy phép về ANTT, 

Khai báo lưu trú NNN  Trực tiếp
CAP.Hội An 

Đông
Không



366
HKD Nhà nghĩ Ánh Dương 

MST: 33L8000077

Thôn 2, xã Phước Hiệp, 

TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
CAX Phước 

Hiệp
Không

367
HKD Nguyễn Thị Anh Phương 

MST: 33L8000782

Thôn 2, xã Phước Hiệp, 

TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
CAX Phước 

Hiệp
Không

368 HKD DV Cầm đồ Thành Đạt

Khối phố Phong Nhị, P.An 

Thắng, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
CAP.An 

Thắng
Không

369 HKD DV Cầm đồ Xuân Vương

Khối phố Phong Nhị, P.An 

Thắng, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
CAP.An 

Thắng
Không

370 HKD DV Cầm đồ Nghĩa

Khối phố Phong Nhị, P.An 

Thắng, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
CAP.An 

Thắng
Không

371
Công ty TNHH Khánh Triệu 

MST: 4001269843

104 Lý Thường Kiệt, 

P.Hội An

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

 Trực tiếp CAP.Hội An 
UBND 

P.Hội An

DV lưu trú 

ngắn ngày

372

Công ty TNHH Trần Nguyễn 

Ecotrip                                       

MST: 4001278277

326 Nguyễn Duy Hiệu, 

P.Hội An

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

 Trực tiếp CAP.Hội An 
UBND 

P.Hội An

DV lưu trú 

ngắn ngày

373
Công ty TNHH TM DV Lanni 

MST: 4001283439

42 Bà Triệu, P.Hội An Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

 Trực tiếp CAP.Hội An 
UBND 

P.Hội An

DV lưu trú 

ngắn ngày

374

HKD DV Cầm đò Phạm Thị 

Diệu Hiền                             

MST: 3308000381

Thôn Agrồng, xã Tây 

Giang, TP Đà Nẵng

Chấp hành các điều kiện 

về ANTT theo Nghị số 

96/2016 , sửa đổi, bổ sung 

năm 2023 và 2026

 Trực tiếp
CAX Tây 

Giang
Không



375

Công ty CP Đầu tư TM và Phát 

triển Du lịch K"Lang           

MST: 4001265101

Thôn Agrồng, xã Tây 

Giang, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tuyến
CAX Tây 

Giang
Không

376 HKD Trần Mạnh Tuấn

Đha Mi, xã Sông Vàng, TP 

Đà Nẵng

Đối soát CSDLQG về số 

định danh doanh nghiệp Trực tuyến
CAX Sông 

Vàng
Không

377 HKD Nguyễn Trọng Nghĩa
Đha Mi, xã Sông Vàng, TP 

Đà Nẵng

Đối soát CSDLQG về số 

định danh doanh nghiệp
Trực tuyến

CAX Sông 

Vàng
Không

378
Công ty TNHH DV TM Chiến 

Khánh

Đha Mi, xã Sông Vàng, TP 

Đà Nẵng

Đối soát CSDLQG về số 

định danh doanh nghiệp Trực tuyến
CAX Sông 

Vàng
Không

379
Công ty TNHH Nông nghiệp 

Đông Giang

Gadoong, xã Sông Vàng, 

TP Đà Nẵng

Đối soát CSDLQG về số 

định danh doanh nghiệp Trực tuyến
CAX Sông 

Vàng
Không

380 HKD Nguyễn Ngọc Tin
Panan, xã Sông Vàng, TP 

Đà Nẵng

Đối soát CSDLQG về số 

định danh doanh nghiệp Trực tuyến
CAX Sông 

Vàng
Không

381 HKD Nguyễn Thị Thanh Tâm

Đông Sơn, xã Sông Vàng, 

TP Đà Nẵng

Đối soát CSDLQG về số 

định danh doanh nghiệp Trực tuyến
CAX Sông 

Vàng
Không

382 Công ty CP Tây Bà Nà

Đông Sơn, xã Sông Vàng, 

TP Đà Nẵng

Đối soát CSDLQG về số 

định danh doanh nghiệp Trực tuyến
CAX Sông 

Vàng
Không

383

Công ty TNHH Tư Vấn & TM 

HOME PLUS                       

MST: 0313219103

96/1A Bà Huyện Thanh 

Quan , P.Ngũ Hành Sơn, 

TP Đà Nẵng

Dữ liệu điện tử, đối soát 

dữ liệu CSDLQG, hệ 

thống định danh

Trực tuyến
CAP Ngũ 

Hành Sơn
Không

384

Công ty  TNHH MTV PHAN 

THÁI SƠN                                     

  MST: 0401895189

62/4A Bà Huyện Thanh 

Quan,  P.Ngũ Hành Sơn, 

TP Đà Nẵng

Dữ liệu điện tử, đối soát 

dữ liệu CSDLQG, hệ 

thống định danh

Trực tuyến
CAP Ngũ 

Hành Sơn
Không

385

Công ty TNHH TM DV 

PHƯƠNG ĐÌNH                  

MST: 401341536

Lê Văn Hiến 420B/11  

P.Ngũ Hành Sơn, TP Đà 

Nẵng

Dữ liệu điện tử, đối soát 

dữ liệu CSDLQG, hệ 

thống định danh

Trực tuyến
CAP Ngũ 

Hành Sơn
Không

386

Công ty TNHH MTV MINH 

ĐỈNH PHÁT                        

MST: 0402159583

 96 Bà Huyện Thanh Quan,  

 P.Ngũ Hành Sơn, TP Đà 

Nẵng

Dữ liệu điện tử, đối soát 

dữ liệu CSDLQG, hệ 

thống định danh

Trực tuyến
CAP Ngũ 

Hành Sơn
Không



387

CN Công ty CP NIER RƯỢU 

VANG HẢO HẠNG VIỆT 

NAM Tại Đà Nẵng                         

  MST: 0102874173-003

 121 Bà Huyện Thanh 

Quan,  P.Ngũ Hành Sơn, 

TP Đà Nẵng

Dữ liệu điện tử, đối soát 

dữ liệu CSDLQG, hệ 

thống định danh
Trực tuyến

CAP Ngũ 

Hành Sơn
Không

388

Công ty TNHH Vận tải và xây 

dựng NGỌC ANH                

MST: 0402029496

 K96 Bà Huyện Thanh 

Quan,  P.Ngũ Hành Sơn, 

TP Đà Nẵng

Dữ liệu điện tử, đối soát 

dữ liệu CSDLQG, hệ 

thống định danh

Trực tuyến
CAP Ngũ 

Hành Sơn
Không

389
Công ty TNHH DUY PHÚC HỒ 

MST: 0402226085

K01/5 Dương Thị Xuân 

Quý, P.Ngũ Hành Sơn, TP 

Đà Nẵng 

Dữ liệu điện tử, đối soát 

dữ liệu CSDLQG, hệ 

thống định danh

Trực tuyến
CAP Ngũ 

Hành Sơn
Không

390

Công ty  TNHH Công Nghệ Tin 

Học PHÚ HÙNG                  

MST: 0402094512

K01/3 Phan Hành Sơn,  

P.Ngũ Hành Sơn, TP Đà 

Nẵng 

Dữ liệu điện tử, đối soát 

dữ liệu CSDLQG, hệ 

thống định danh

Trực tuyến
CAP Ngũ 

Hành Sơn
Không

391

Công ty TNHH HÀU SỮA 

QUÁN                                  

MST: 0401554929

K01/35 Phan Hành Sơn,  

P.Ngũ Hành Sơn, TP Đà 

Nẵng 

Dữ liệu điện tử, đối soát 

dữ liệu CSDLQG, hệ 

thống định danh

Trực tuyến
CAP Ngũ 

Hành Sơn
Không

392

Công ty TNHH VƯƠNG 

ARCHITECTURE & FASHION 

MST: 0402122336

K02/20 Phan Hành Sơn,  

P.Ngũ Hành Sơn, TP Đà 

Nẵng 

Dữ liệu điện tử, đối soát 

dữ liệu CSDLQG, hệ 

thống định danh

Trực tuyến
CAP Ngũ 

Hành Sơn
Không

393

Công ty TNHH Xây dựng TM & 

DV TOÀN PHƯỚC VINH   

MST: 0401471172

K02/58 Phan Hành Sơn,  

P.Ngũ Hành Sơn, TP Đà 

Nẵng 

Dữ liệu điện tử, đối soát 

dữ liệu CSDLQG, hệ 

thống định danh

Trực tuyến
CAP Ngũ 

Hành Sơn
Không

394
Công ty TNHH VEEK          

MST: 0402109977

K02/68 Phan Hành Sơn,  

P.Ngũ Hành Sơn, TP Đà 

Nẵng 

Dữ liệu điện tử, đối soát 

dữ liệu CSDLQG, hệ 

thống định danh

Trực tuyến
CAP Ngũ 

Hành Sơn
Không

395
Công ty TNHH GIA LỰC     

MST: 0401337177

K11/2 Chế Lan Viên ,  

P.Ngũ Hành Sơn, TP Đà 

Nẵng 

Dữ liệu điện tử, đối soát 

dữ liệu CSDLQG, hệ 

thống định danh

Trực tuyến
CAP Ngũ 

Hành Sơn
Không

396

Công ty TNHH ECO 

BUSINESS Việt Nam                              

           MST: 0402147556

K130/22 Hồ Xuân Hương  

,  P.Ngũ Hành Sơn, TP Đà 

Nẵng 

Dữ liệu điện tử, đối soát 

dữ liệu CSDLQG, hệ 

thống định danh

Trực tuyến
CAP Ngũ 

Hành Sơn
Không

397

Công ty TNHH MTV Xây Dựng 

Mỹ Thuật ĐÀ MIỀN           

MST: 0401513400

K136/30 Nguyễn Duy 

Trinh, P.Ngũ Hành Sơn, 

TP Đà Nẵng 

Dữ liệu điện tử, đối soát 

dữ liệu CSDLQG, hệ 

thống định danh

Trực tuyến
CAP Ngũ 

Hành Sơn
Không



398
Công ty TNHH VISPA STUDIO 

MST: 0402146295

K137/19 Lê Văn Hiến, 

P.Ngũ Hành Sơn, TP Đà 

Nẵng 

Dữ liệu điện tử, đối soát 

dữ liệu CSDLQG, hệ 

thống định danh

Trực tuyến
CAP Ngũ 

Hành Sơn
Không

399

Công ty TNHH A&J TEXTILE 

VIET NAM                           

MST: 0402171460

K14/11 Lưu Quang Thuận, 

P.Ngũ Hành Sơn, TP Đà 

Nẵng 

Dữ liệu điện tử, đối soát 

dữ liệu CSDLQG, hệ 

thống định danh

Trực tuyến
CAP Ngũ 

Hành Sơn
Không

400

Công ty CP Liên Kết Toàn Cầu 

HARI-WIN                           

MST: 0402109198

K14/16 Lưu Quang Thuận, 

P.Ngũ Hành Sơn, TP Đà 

Nẵng 

Dữ liệu điện tử, đối soát 

dữ liệu CSDLQG, hệ 

thống định danh

Trực tuyến
CAP Ngũ 

Hành Sơn
Không

401
HKD DV Cầm đồ Tiến Thanh 

MST: 049075001319

Thôn Lãnh Thượng 2, xã 

Quế Sơn, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp CAX Quế Sơn Không

402
HKD DV Cầm đồ Sawad MST: 

049095011631

Thôn Thuận An, xã Quế 

Sơn, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp CAX Quế Sơn Không

403
HKD DV Cầm đồ Dũng Lý 

MST: 049160007116

Thôn Lãnh Thượng 2, xã 

Quế Sơn, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp CAX Quế Sơn Không

404
HKD DV Cầm đồ Quốc Việt 

MST: 049068010479

Thôn Lãnh Thượng 1, xã 

Quế Sơn, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp CAX Quế Sơn Không

405 HKD Nhà Nghỉ Trường Hưng

259 Huy Cận, P.Cẩm Lệ, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tuyến CAP Cẩm Lệ Không

406 HKD Nhà Nghỉ Tín Thịnh

Lô B2-9 Triệu Quốc Đạt, 

P.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp CAP Cẩm Lệ Không

407 HKD Nhà Nghỉ Happy

85 Lê Ngân, P.Cẩm Lệ, TP 

Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp CAP Cẩm Lệ Không

408 CNKD Karaoke NEXTTOP

36 Trường Sơn, P.Cẩm Lệ, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp CAP Cẩm Lệ Không



409 CNKD Karaoke Ngọc Lê

93 Lê Đại Hành, P.Cẩm 

Lệ, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp CAP Cẩm Lệ Không

410 HKD Nhà Nghĩ An Bình

TDP Viêm Tây 2, P.Điện 

Bàn Bắc, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAP. Điện 

Bàn Bắc
Không

411 CNKD Karaoke Linh

TDP Thái Cẩm, P.Điện 

Bàn Bắc, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAP. Điện 

Bàn Bắc
Không

412 HKD Tấn Lốp

Thôn Azứt, xã A Vương, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX A 

Vương
Không

413 HKD KS Nguyễn Kim
Thôn Đồng Bàu, xã Trà 

My, TP Đà Nẵng

Kiểm tra chấp hành việc 

thông báo lưu trú, tạm trú
Trực tiếp CAX Trà My Không

414 HKD KS Anh Tuấn
Thôn Đàng Bộ, xã Trà My, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra chấp hành việc 

thông báo lưu trú, tạm trú Trực tiếp CAX Trà My Không

415 HKD Nhà nghỉ Cao Nguyên
Thôn Đàng Bộ, xã Trà My, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra chấp hành việc 

thông báo lưu trú, tạm trú Trực tiếp CAX Trà My Không

416
HKD DV Lưu trú Hải Dương   

MST: 049070001451

Tổ 3, thôn Bãi Ông, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tuyến
CAX Tân 

Hiệp
Không

417
HKD DV Lưu trú Hùng Cúc     

MST: 049174001027

Tổ 5, thôn Bãi Ông, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tuyến
CAX Tân 

Hiệp
Không

418

HKD DV Lưu trú Nhà cho thuê 

Ngô Khánh                                    

 MST: 049187001134

Tổ 2, thôn Bãi Hương, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tuyến
CAX Tân 

Hiệp
Không

419

HKD DV Lưu trú Hồng Vân 

Vân Bốn                                       

MST: 049176001272

Tổ 5, thôn Bãi Ông, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tuyến
CAX Tân 

Hiệp
Không



420
HKD DV Lưu trú Quý Phương  

MST: 049185001314

Tổ 3, thôn Bãi Ông, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tuyến
CAX Tân 

Hiệp
Không

421
HKD DV Lưu trú Mai Trường    

MST: 049076001171

Tổ 2, thôn Bãi Ông, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tiếp
CAX Tân 

Hiệp
Không

422
DV Lưu trú Trang Vũ           

MST: 049176001273

Tổ 4, thôn Bãi Ông, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tiếp
CAX Tân 

Hiệp
Không

423
HKD DV Lưu trú Tâm Hiền          

 MST: 049072001434

Tổ 3, thôn Bãi Ông, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tiếp
CAX Tân 

Hiệp
Không

424
HKD DV Lưu trú Tám Thọ           

 MST: 049065001319

Tổ 2, Bãi Hương, xã Tân 

Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tiếp
CAX Tân 

Hiệp
Không

425
HKD DV Lưu trú Đỉnh Đồi 

MST: 049156000386

Tổ 5, thôn Bãi Ông, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tiếp
CAX Tân 

Hiệp
Không

426
HKD DV Lưu trú 3 Khoa     

MST: 049070001485

Tổ 5, thôn Bãi Làng, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tiếp
CAX Tân 

Hiệp
Không

427
HKD DV Lưu trú Hòn Nhờn 

MST: 001082034857

Tổ 4, thôn Bãi Làng, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tiếp
CAX Tân 

Hiệp
Không



428

HKD DV Lưu trú Góc Nhìn Đảo 

Chàm                                     

MST: 054194012772

Tổ 2, thôn Bãi Làng, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tiếp
CAX Tân 

Hiệp
Không

429
HKD DV Lưu trú Trường Kép 

MST: 038072014285

Tổ 1, thôn Bãi Làng, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tiếp
CAX Tân 

Hiệp
Không

430
HKD DV Lưu trú Thảnh Ánh 

MST: 049168001243

Tổ 4, thôn Bãi Làng, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tiếp
CAX Tân 

Hiệp
Không

431
HKD DV Lưu trú Tình Lịa   

MST: 049161000617

Tổ 4, thôn Bãi Làng, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tiếp
CAX Tân 

Hiệp
Không

432
HKD DV Lưu trú Tuấn Thanh 

MST: 049062000908

Tổ 1, thôn Bãi Làng, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tiếp
CAX Tân 

Hiệp
Không

433
HKD DV lưu trú Thư Trang 

MST: 049062008985

Tổ 1, thôn Bãi Làng, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tiếp
CAX Tân 

Hiệp
Không

434
HKD Karaoke Hoa Nghè MST: 

049062008985

Tổ 3, thôn Bãi Làng, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Tân 

Hiệp
Không

435
HKD DV Lưu trú Công Mẫn 

MST: 049084001112

Tổ 2, thôn Bãi Hương, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tiếp
CAX Tân 

Hiệp
Không

436
HKD DV Lưu trú Hạnh Ly Ly 

MST: 049083001048

Tổ 1, thôn Bãi Hương, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tiếp
CAX Tân 

Hiệp
Không



437
HKD DV Lưu trú Đảo Duyên 

MST: 049155000785

Tổ 1, thôn Bãi Hương, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tiếp
CAX Tân 

Hiệp
Không

438
HKD DV Lưu trú Lâu Thu    

MST: 049166001084

Tổ 2, thôn Bãi Hương, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tiếp
CAX Tân 

Hiệp
Không

439
HKD DV Lưu trú Hai Long 

MST: 049156000767

Tổ 1, thôn Bãi Hương, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tiếp
CAX Tân 

Hiệp
Không

440
HKD DV Lưu trú Hiệp Tung 

MST: 049173001192

Tổ 1, thôn Bãi Hương, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tiếp
CAX Tân 

Hiệp
Không

441
HKD DV Lưu trú Nhị Lô     

MST: 049161000616

Tổ 4, thôn Bãi Hương, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tiếp
CAX Tân 

Hiệp
Không

442
HKD DV Lưu trú Gia Thành 

MST: 049070001477

Tổ 4, thôn Bãi Làng, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tiếp
CAX Tân 

Hiệp

443
HKD DV Lưu trú Cái Võng 

MST: 049187007200

Tổ 4, thôn Bãi Làng, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tiếp
CAX Tân 

Hiệp

444

HKD DV Lưu trú Sao Việt Cù 

Lao                                           

MST: 049190011910

Tổ 3, thôn Bãi Làng, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tiếp
CAX Tân 

Hiệp



445
HKD DV Lưu trú Sunbay  MST: 

07908602439810

Tổ 1, thôn Bãi Làng, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tiếp
CAX Tân 

Hiệp

446
HKD DV Lưu trú Tám Hoa 

MST: 049170001259

Tổ 3, thôn Bãi Làng, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tiếp
CAX Tân 

Hiệp

447

HKD DV Lưu trú Khu Vườn Khỉ                                          

                                         MST: 

049085001013

Tổ 1, thôn Bãi Làng, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tiếp
CAX Tân 

Hiệp

448
HKD DV Lưu trú Con Khỉ   

MST: 049060000940

Tổ 3, thôn Bãi Làng, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tiếp
CAX Tân 

Hiệp

449
Công ty TNHH MTV Ngân Hà 

MST: 049063001056

Tổ 1, thôn Bãi Làng, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tiếp
CAX Tân 

Hiệp

450

HKD DV Lưu tgrus Quỳnh"S 

House                                     

MST: 001080005068

Tổ 2, thôn Bãi Làng, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tiếp
CAX Tân 

Hiệp

451

HKD DV Lưu trú Nhà A Nan Da                                            

                                           MST: 

049098004996

Tổ 3, thôn Bãi Ông, xã 

Tân Hiệp, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú

Trực tiếp
CAX Tân 

Hiệp

452 HKD DV Lưu trú Trần Văn Hà

Thôn Thuận An, xã Duy 

Nghĩa, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú NNN

Trực tiếp
CAX Duy 

Nghĩa



453 HKD DV lưu trú Võ Văn Phong

Thôn Thuận An, xã Duy 

Nghĩa, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú NNN

Trực tiếp
CAX Duy 

Nghĩa

454
HKD DV lưu trú Nguyễn Thu 

Thủy

Thôn Thuận An, xã Duy 

Nghĩa, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú NNN

Trực tiếp
CAX Duy 

Nghĩa

455 HKD DV Lưu trú Đỗ Xuân Nhân

Thôn Thuận An, xã Duy 

Nghĩa, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú NNN

Trực tiếp
CAX Duy 

Nghĩa

456
HKD DV Lưu trú Thang Vy 

Homes

Thôn Thuận An, xã Duy 

Nghĩa, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú NNN

Trực tiếp
CAX Duy 

Nghĩa

457
HKD DV lưu trú Hoàng Trang 

8998

Thôn Thuận An, xã Duy 

Nghĩa, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú NNN

Trực tiếp
CAX Duy 

Nghĩa

458
HKD DV lưu trú Trần Văn 

Doanh

Thôn Thuận An, xã Duy 

Nghĩa, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú NNN

Trực tiếp
CAX Duy 

Nghĩa

459
HKD Nhà nghỉ Long Dương 

MST: 8325321480

TDP Hòa Thuận, P Bàn 

Thạch, TP Đà Nẵng 

Kiểm tra về đăng ký lưu 

trú, tạm trú
Trực tiếp

CAP Bàn 

Thạch

460
HKD Motel Kim Long 3       

MST: 4001114751

TDP Hòa Thuận, P Bàn 

Thạch, TP Đà Nẵng 

Kiểm tra về đăng ký lưu 

trú, tạm trú
Trực tiếp

CAP Bàn 

Thạch

461
HKD Nhà nghỉ Thùy Loan   

MST: 4000994084

TDP Hòa Thuận, P Bàn 

Thạch, TP Đà Nẵng 

Kiểm tra về đăng ký lưu 

trú, tạm trú Trực tiếp
CAP Bàn 

Thạch

462
HKD Nhà Nghỉ Mỹ Sơn       

MST: 4000723937

TDP Hòa Thuận, P Bàn 

Thạch, TP Đà Nẵng 

Kiểm tra về đăng ký lưu 

trú, tạm trú Trực tiếp
CAP Bàn 

Thạch



463
HKD Karaoke Miền Nhiệt Đới 

MST: 049064025449

TDP Trường Đồng, P Bàn 

Thạch, TP Đà Nẵng 

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAP Bàn 

Thạch

464
HKD Nhà Nghỉ Mini                 

MST: 049187015058

TDP Trường Đồng, P Bàn 

Thạch, TP Đà Nẵng 

Kiểm tra về đăng ký lưu 

trú, tạm trú Trực tuyến
CAP Bàn 

Thạch

465
HKD Khách sạn Tuyết Trắng 

MST: 049192008721

TDP Trường Đồng, P Bàn 

Thạch, TP Đà Nẵng 

Kiểm tra về đăng ký lưu 

trú, tạm trú Trực tuyến
CAP Bàn 

Thạch

466
HKD Karaoke Luxury          

MST: 049064025449

TDP Trường Đồng, P Bàn 

Thạch, TP Đà Nẵng 

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự
Trực tiếp

CAP Bàn 

Thạch

467
HKD Karaoke Vbox              

MST: 049064025449

TDP Trường Đồng, P Bàn 

Thạch, TP Đà Nẵng 

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAP Bàn 

Thạch

468
HKD Nhà nghỉ Gia Việt        

MST: 049164013806

TDP Trường Đồng, P Bàn 

Thạch, TP Đà Nẵng 

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAP Bàn 

Thạch

469
HKD Nhà trọ Ánh Tuyết II   

MST: 049062017352

TDP Trường Đồng, P Bàn 

Thạch, TP Đà Nẵng 

Kiểm tra về đăng ký lưu 

trú, tạm trú
Trực tiếp

CAP Bàn 

Thạch

470
HKD Nhà nghỉ Hoàng Vy

MST: 049096017790

TDP Trường Đồng, P Bàn 

Thạch, TP Đà Nẵng 

Kiểm tra về đăng ký lưu 

trú, tạm trú
Trực tiếp

CAP Bàn 

Thạch

471
HKD Khách sạn Thái Bình 

MST: 049091002154

TDP Trường Đồng, P Bàn 

Thạch, TP Đà Nẵng 

Kiểm tra về đăng ký lưu 

trú, tạm trú Trực tiếp
CAP Bàn 

Thạch

472
HKD Nhà Nghỉ Thuận Hòa 

MST: 049179013818

TDP Trường Đồng, P Bàn 

Thạch, TP Đà Nẵng 

Kiểm tra về đăng ký lưu 

trú, tạm trú Trực tiếp
CAP Bàn 

Thạch

473
HKD Nhà nghỉ Phi Long      

MST: 049089019150

TDP Trường Đồng, P Bàn 

Thạch, TP Đà Nẵng 

Kiểm tra về đăng ký lưu 

trú, tạm trú Trực tiếp
CAP Bàn 

Thạch

474
HKD Nhà nghỉ Hoàng Gia MST: 

049169008948 

thôn Phái Nhơn, xã Núi 

Thành, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú 

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành



475
HKD karaoke Thanh Thanh 

MST: 049065002246 

khối phố 2, xã Núi Thành, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

476
HKD karaoke Ru                  

MST: 049169017219 

khối phố 4, xã Núi Thành, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

477
HKD Karaoke Dạ Thảo 2       

MST: 049086005369 

khối phố 3, xã Núi Thành, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

478
HKD Karaoke Dạ Thảo         

MST: 049086005369

khối phố 3, xã Núi Thành, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

479
HKD Karaoke thiên Trang      

MST: 049174015610 

khối phố 3, xã Núi Thành, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

480
HKD Karaoke Hoàng Vy       

MST: 049164011147 

khối phố 3, xã Núi Thành, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

481
HKD Karaoke Nguyễn Thị Thay  

MST: 049167012162 

thôn Vĩnh Đại, xã Núi 

Thành,TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

482
HKD karaoke Dung               

MST: 038166025472 

thôn Nam Sơn, xã Núi 

Thành, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

483
HKD Karaoke Avatar           

MST: 051194010461 

thôn Nam Sơn, xã Núi 

Thành, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

484
HKD karaoke 617                 

MST: 049155008789 

thôn Phái Nhơn, xã Núi 

Thành, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

485
HKD Karaoke Minh Hằng    

MST: 036182012354 

thôn Nam Sơn, xã Núi 

Thành, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành



486
HKD Karaoke 79                  

MST: 049199007691 

thôn Nam Sơn, xã Núi 

Thành, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

487
HKD Karaoke Minh Dung MST: 

049176007572 

thôn Vân Thạch, xã Núi 

Thành, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

488
HKD Karaoke Thanh Vân      

MST: 049167003519 

thôn Nam Sơn, xã Núi 

Thành, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

489
HKD Karaoke 123                 

MST: 049167009625 

thôn Mỹ Bình, xã Núi 

Thành, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

490
HKD karaoke Minh Phương           

  MST: 049166005223 

khối phố 1, xã Núi Thành, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

491
HKD Karaoke Royal              

MST: 049163012343

khối phố 3, xã Núi Thành, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

492
HKD Karaoke Hoàng Dũng   

MST: 049168017403

thôn Thọ Khương, xã Núi 

Thành, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

493
HKD karaoke Thúy Vi          

MST: 049170014932 

thôn Thọ Khương, xã Núi 

Thành, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

494
HKD Karaoke Phố Đêm       

MST: 049166013724 

khối phố 3, xã Núi Thành, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

495
HKD DV Cầm đồ Phước Tiếc 

MST: 049193007167 

khối phố 2, xã Núi Thành, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

496
HKD DVCầm đồ Ly Dung 2 

MST: 049188014074

khối phố 2, xã Núi Thành, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành



497
HKD DVCầm đồ F88            

MST: 0107490572 

khối phố 2, xã Núi Thành, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

498
HKD DV Cầm đồ Gia Hưng                  

          MST: 049068009953 

khối phố 3, xã Núi Thành, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

499
HKD DV Cầm đồ 106           

MST: 049092004611 

khối phố 3, xã Núi Thành, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

500
HKD DV Cầm đồ Khánh Ly 

MST: 049199004578 

khối phố 3, xã Núi Thành, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

501
HKD DV Cầm đồ Phi Tuấn   

MST: 049085009593 

khối phố 3, xã Núi Thành, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

502
HKD DV Cầm đồ Bông Sương 

MST: 049064023888 

khối phố 3, xã Núi Thành, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

503
HKD DV Cầm đồ Anh Thư    

MST: 049083005453

khối phố 3, xã Núi Thành, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

504
HKD DV Cầm đồ Đình Cung 

MST: 049089012092 

thôn khối phố 4, xã Núi 

Thành, TP Đà nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

505
HKD DV Cầm Đồ Thọ Nguyễn 

MST: 049178010693 

thôn Vân Thạch, xã Núi 

Thành, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

506
HKD DV Cầm đồ Hồng Hà 

MST: 049197003447 

thôn Nam Sơn, xã Núi 

Thành, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

507
HKD DV Cầm đồ Tài Lộc    

MST: 049078026576 

thôn Vĩnh Đại, xã Núi 

Thành, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành



508
HKD Nhà khách Vũ Nhi        

MST: 049074009934 

thôn Nam Sơn, xã Núi 

Thành, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú 

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

509
HKD Nhà Nghỉ 555                

MST: 049161008172

khối phố 4, xã Núi Thành, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú 

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

510
KHD Nhà nghỉ Khánh Tiên   

MST: 049183017341

khối phố 1, xã Núi Thành, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú 

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

511
HKD Nhà nghỉ Thanh Thúy 

MST: 049076013028

khối phố 3, xã Núi Thành, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú 

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

512
HKD Nhà nghỉ Hoàng Anh 

MST: 049157009428

thôn Định Phước, xã Núi 

Thành, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú 

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

513
HKD Nhà nghỉ Phương Linh 

MST: 049164006929

khối phố 1, xã Núi Thành, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú 

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

514
HKD Nhà nghỉ Thanh Vân    

MST: 049169009935 

khối phố 1, xã Núi Thành, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú 

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

515
HKD Nhà nghỉ Tuyết Long    

MST: 049179010751 

khối phố 2, xã Núi Thành, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú 

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành



516
HKD Nhà nghỉ Phương Đông 

MST: 049168016825 

khối phố 2, xã Núi Thành, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú 

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

517
HKD Nhà nghỉ Minh Thắng 

MST: 049171015263 

thôn khối phố 5, xã Núi 

Thành, TP Đà nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú 

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

518
HKD Nhà nghỉ Kim Hoàng 

MST: 049068009763 

thôn Nam Sơn, xã Núi 

Thành, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú 

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

519
HKD Nhà nghỉ Hoàng Anh 

MST: 049167009907 

thôn Mỹ Bình, xã Núi 

Thành, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú 

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

520
Masager Hoàng Gia              

MST: 049098009860 

thôn Vân Thạch, xã Núi 

Thành, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

521
Nhà nghỉ, Masager Thuận An           

    MST: 049186009949 

thôn Long Bình, xã Núi 

Thành, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; thông báo 

lưu trú, tạm trú 

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

522
Masager Thiên Vũ                  

MST: 051180008210 

thôn Long Bình, xã Núi 

Thành, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

523
HKD DV Cầm đồ Linh Đan   

MST: 049089017203 

thôn Định Phước, xã Núi 

Thành, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp
CAX Núi 

Thành

UBND xã 

Núi Thành

524 HKD Nhà nghỉ Trung Tín

141 Nam Trân, P Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp
CAP Hòa 

Khánh
Không

525 HKD Nhà nghỉ Hảo Hảo

64 Nguyễn Đình Trọng, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp
CAP Hòa 

Khánh
Không



526 HKD Nhà Nghỉ Phương Nhi

57 Nam Cao, P Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp
CAP Hòa 

Khánh
Không

527 HKD Nguyễn Văn Vĩnh

K164/38/6 Nguyễn Chánh, 

P Hào Khánh, TP Đà Nẵng

Kiểm tra khai báo tạm trú 

NNN Trực tuyến
CAP Hòa 

Khánh
Không

528 HKD Venus Cyber Game
62 Trần Minh Tông, P Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng

Kiểm tra khai báo tạm trú 

NNN
Trực tuyến

CAP Hòa 

Khánh
Không

529 KS Tuyết Vân Holtel
36 Nam Trân, P Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng

Kiểm tra khai báo tạm trú 

NNN
Trực tuyến

CAP Hòa 

Khánh
Không

530
Công ty TNHH SX sợi chỉ Rio 

Quảng Nam  

Cụm CN Tây An 1, thôn 

An Hòa, xã Duy Xuyên, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra tạm trú NNN

Trực tuyến
CAX Duy 

Xuyên
Không

531 HKD Win Spa

968 Hùng Vương, thôn Trà 

Châu, xã Duy Xuyên, TP 

Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp
CAX Duy 

Xuyên

Phòng KT 

xã Duy 

Xuyên

532 HKD Yến Nhi Spa

Thôn Trung Đông, xã Duy 

Xuyên, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp
CAX Duy 

Xuyên

Phòng KT 

xã Duy 

Xuyên

533 HKD Spa Hải Yến

768 Hùng Vương, thôn 

Trung Đông, xã Duy 

Xuyên, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp
CAX Duy 

Xuyên

Phòng KT 

xã Duy 

Xuyên

534
HKD DV Cầm đồ Lê Ngọc 

Cường

Thôn Trung Đông, xã Duy 

Xuyên, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp
CAX Duy 

Xuyên

Phòng KT 

xã Duy 

Xuyên

535
HKD DV Cầm đồ Nguyễn 

Phước Lang

thôn Chiêm Sơn Đông, xã 

Duy Xuyên, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp
CAX Duy 

Xuyên

Phòng KT 

xã Duy 

Xuyên

536
HKD DV Cầm đồ Nguyễn Văn 

Hải

thôn Hòa Lâm, xã Duy 

Xuyên, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp
CAX Duy 

Xuyên

Phòng KT 

xã Duy 

Xuyên

537
HKD DV Cầm đồ Nguyễn Văn 

Linh

909 Hùng Vương, thôn Trà 

Châu, xã Duy Xuyên, TP 

Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp
CAX Duy 

Xuyên

Phòng KT 

xã Duy 

Xuyên



538
HKD DV Cầm đồ Đoàn Thị 

Nguyên Phúc

878 Hùng Vương, thôn Trà 

Châu, xã Duy Xuyên, TP 

Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp
CAX Duy 

Xuyên

Phòng KT 

xã Duy 

Xuyên

539
HKD DV Cầm đồ Dương Văn 

Thanh

thôn Đông Yên, xã Duy 

Xuyên

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp
CAX Duy 

Xuyên

Phòng KT 

xã Duy 

Xuyên

540
HKD DV Cầm đồ Nguyễn Khắc 

Vương (777)

thôn An Hòa, xã Duyên 

Xuyên, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp
CAX Duy 

Xuyên

Phòng KT 

xã Duy 

Xuyên

541 HKD Nguyễn Thị Phương

thôn Phước Thành, xã Quế 

Sơn Trung, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tuyến
CAX Quế 

Sơn Trung
Không

542 HKD Bảo Ân

thôn Phước Thành, xã Quế 

Sơn Trung, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tuyến
CAX Quế 

Sơn Trung
Không

543 HKD Nguyễn Khá
thôn Phước Mỹ, xã Nam 

Phước

Kiểm tra về lưu trú
Trực tiếp

CAX Nam 

Phước
Không

544 HKD Võ Thị Phương
thôn Lang Châu Nam, xã 

Nam Phước, TP Đà Nẵng

Kiểm tra về lưu trú
Trực tiếp

CAX Nam 

Phước
Không

545 HKD Bông Mơ Home
thôn Hà Nam, xã Nam 

Phước, TP Đà Nẵng

Kiểm tra về lưu trú
Trực tiếp

CAX Nam 

Phước
Không

546 HKD Ngôi Nhà Tiếng Anh
thôn Đông, xã Nam Phước, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra về lưu trú
Trực tiếp

CAX Nam 

Phước
Không

547
HKD Nhà Nghỉ Mười Mười 

MST: 8058578498

Khối 1, P Điện Bàn, TP Đà 

Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp CAP Điện Bàn Không

548
HKD Nhà nghỉ Phương Trang 

MST: 4000531826

Thanh Chiêm 1, P Điện 

Bàn, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp CAP Điện Bàn Không

549
HKD Karaoke Như Hòa       

MST: 4000192605

Khối 1, P Điện Bàn, TP Đà 

Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp CAP Điện Bàn Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026



550
HKD Nhà nghỉ Golden         

MST: 4001177751

Thanh Chiêm 1, P Điện 

Bàn, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp CAP Điện Bàn Không

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

551
HKD Cơ sở lưu trú Khởi Nguyên 

Villa

Tổ 7, Trảng Suối, P Hội 

An Tây, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp
CAP Hội An 

Tây
Không

DV lưu trú 

ngắn ngày

552 HKD Cơ sở lưu trú Hương Xưa

Bến Trễ, P Hội An Tây Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp
CAP Hội An 

Tây
Không

DV lưu trú 

ngắn ngày

553
HKD Cơ sở lưu trú Dòng Sông 

Xưa

Đồng Nà, P.Hội An Tây, 

TP. Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp
CAP Hội An 

Tây
Không

DV lưu trú 

ngắn ngày

554
HKD Cơ sở lưu trú Nam An 

Building

Đồng Nà, P.Hội An Tây, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp
CAP Hội An 

Tây
Không

DV lưu trú 

ngắn ngày

555 HKD Homestay Đất Nung 

Nam Diêu, P Hội An Tây, 

TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp
CAP Hội An 

Tây
Không

DV lưu trú 

ngắn ngày

556 HKD Cơ sở Lưu trú Dương Villa

Tổ 7, Trảng Suối, P Hội 

An Tây, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp
CAP Hội An 

Tây
Không

DV lưu trú 

ngắn ngày

557 HKD Cơ sở lưu trú Nê Á

Tổ 7, Trảng Suối, P Hội 

An Tây, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp
CAP Hội An 

Tây
Không

DV lưu trú 

ngắn ngày

558 HKD Cơ sở lưu trú Uno

Tổ 8, Trảng Suối, P Hội 

An Tây, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp
CAP Hội An 

Tây
Không

DV lưu trú 

ngắn ngày

559 HKD Villa Thông Xanh

Tổ 12, Trảng Suối, P Hội 

An Tây, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp
CAP Hội An 

Tây
Không

DV lưu trú 

ngắn ngày

560 HKD Cơ sở lưu trú Du lịch Xanh

Tổ 7, Trảng Suối, P Hội 

An Tây, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

Trực tiếp
CAP Hội An 

Tây
Không

DV lưu trú 

ngắn ngày



561
HKD Villa Nhật Hạ             

MST: 33M8009269

Thôn Ngọc An, xã Tam 

Xuân, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; Lưu trú, tạm 

trú 

Trực tiếp
CAX Tam 

Xuân
Không

DV lưu trú 

ngắn ngày

562
HKD Nhà Nghỉ Hoài Thường  

MST: 33M8002257

Thôn Phú Hương, xã Tam 

Xuân, TP Đà Nẵng

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự; Lưu trú, tạm 

trú 

Trực tiếp
CAX Tam 

Xuân
Không

DV lưu trú 

ngắn ngày

563
Công ty TNHH MTV Sun 

Frontier Đà Nẵng

Lô 2-A2 Võ Văn Kiệt, Sơn 

Trà, Đà Nẵng

Kiểm tra việc thực hiện 

các quy định về nhập 

cảnh, xuất cảnh, cưu trú 

của NNN, sử dụng lao 

động NNN

Trực tiếp
Phòng 

QLXNC

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

564 Công ty TNHH Ubisoft Vietnam

205 Trần Phú, Hải Châu, 

Đà Nẵng

Kiểm tra việc thực hiện 

các quy định về nhập 

cảnh, xuất cảnh, cưu trú 

của NNN, sử dụng lao 

động NNN

Trực tiếp
Phòng 

QLXNC

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

565 Công ty TNHH Yajie Việt Nam

Lô B4, đường số 11B, cụm 

CN Thanh Vinh mở rộng, 

Hòa Vang, Đà Nẵng

Kiểm tra việc thực hiện 

các quy định về nhập 

cảnh, xuất cảnh, cưu trú 

của NNN, sử dụng lao 

động NNN

Trực tiếp
Phòng 

QLXNC

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

566
Công ty TNHH Khoa Học Kỹ 

Thuật Tường Hựu

Lô Q đường số 6, 7 KCN 

Hòa Khánh, Liên Chiểu, 

Đà Nẵng

Kiểm tra việc thực hiện 

các quy định về nhập 

cảnh, xuất cảnh, cưu trú 

của NNN, sử dụng lao 

động NNN

Trực tiếp
Phòng 

QLXNC

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

567
Công ty CP Mynavi Techtus Việt 

Nam

49A Phan Bội Châu, P. 

Hải Châu, Đà Nẵng

Kiểm tra việc thực hiện 

các quy định về nhập 

cảnh, xuất cảnh, cưu trú 

của NNN, sử dụng lao 

động NNN

Trực tiếp
Phòng 

QLXNC

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026



568 Công ty TNHH Lucent Group 

50 Châu Thị Vĩnh Tế, Ngũ 

Hành Sơn, Đà Nẵng

Kiểm tra việc thực hiện 

các quy định về nhập 

cảnh, xuất cảnh, cưu trú 

của NNN, sử dụng lao 

động NNN

Trực tiếp
Phòng 

QLXNC

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

569
Công ty TNHH Keen Creative 

Marketing

K520/1 Núi Thành, Hoà 

Cường, Đà Nẵng

Kiểm tra việc thực hiện 

các quy định về nhập 

cảnh, xuất cảnh, cưu trú 

của NNN, sử dụng lao 

động NNN

Trực tiếp
Phòng 

QLXNC

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

570 Công ty TNHH AMARE

17 Thái Phiên, Hải Châu, 

Đà Nẵng

Kiểm tra việc thực hiện 

các quy định về nhập 

cảnh, xuất cảnh, cưu trú 

của NNN, sử dụng lao 

động NNN

Trực tiếp
Phòng 

QLXNC

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

571 Trung tâm anh ngữ ABC Chu lai

Xã Núi Thành, Đà Nẵng Kiểm tra việc thực hiện 

các quy định về nhập 

cảnh, xuất cảnh, cưu trú 

của NNN, sử dụng lao 

động NNN

Phòng 

QLXNC

Quý II/2026 

chuyển sang 

Quý III/2026

572
Công ty TNHH Wendler 

Interlining

KCN Tam Thăng, Bàn 

Thạch

Kiểm tra việc thực hiện 

các quy định về nhập 

cảnh, xuất cảnh, cưu trú 

của NNN, sử dụng lao 

động NNN

Trực tiếp

Phòng 

QLXNC 

Trạm Chu Lai

CAP Bàn 

Thạch

573 Công ty Cổ phần Mai Đoàn

Thôn Ngọc An, Tam Xuân Kiểm tra việc thực hiện 

các quy định về nhập 

cảnh, xuất cảnh, cưu trú 

của NNN, sử dụng lao 

động NNN

Trực tiếp

Phòng 

QLXNC 

Trạm Chu Lai

CAX Tam 

Xuân



574
Công ty TNHH MTV Young Jin 

Vina

KCN Tam Thăng, Bàn 

Thạch

Kiểm tra việc thực hiện 

các quy định về nhập 

cảnh, xuất cảnh, cưu trú 

của NNN, sử dụng lao 

động NNN

Trực tiếp

Phòng 

QLXNC 

Trạm Chu Lai

CAP Bàn 

Thạch

575
Công ty TNHH Yejin F&G Đà 

Nẵng

KCN Tam Thăng, Thăng 

Trường

Kiểm tra việc thực hiện 

các quy định về nhập 

cảnh, xuất cảnh, cưu trú 

của NNN, sử dụng lao 

động NNN

Trực tiếp

Phòng 

QLXNC 

Trạm Chu Lai

CAX Thăng 

Trường

576 Công ty TNHH Sin Jeong Vina

KCN Tam Thăng, Bàn 

Thạch

Kiểm tra việc thực hiện 

các quy định về nhập 

cảnh, xuất cảnh, cưu trú 

của NNN, sử dụng lao 

động NNN

Trực tiếp

Phòng 

QLXNC 

Trạm Chu Lai

CAP Bàn 

Thạch

577 Công ty TNHH Hsong Vina

KCN Tam Thăng, Bàn 

Thạch

Kiểm tra việc thực hiện 

các quy định về nhập 

cảnh, xuất cảnh, cưu trú 

của NNN, sử dụng lao 

động NNN

Trực tiếp

Phòng 

QLXNC 

Trạm Chu Lai

CAP Bàn 

Thạch

578 Công ty TNHH MTV Dooji Vina

KCN Tam Thăng, Bàn 

Thạch

Kiểm tra việc thực hiện 

các quy định về nhập 

cảnh, xuất cảnh, cưu trú 

của NNN, sử dụng lao 

động NNN

Trực tiếp

Phòng 

QLXNC 

Trạm Chu Lai

CAP Bàn 

Thạch

579 Công ty Karcher Việt Nam

KCN Cảng Hậu, Núi Thành Kiểm tra việc thực hiện 

các quy định về nhập 

cảnh, xuất cảnh, cưu trú 

của NNN, sử dụng lao 

động NNN

Trực tiếp

Phòng 

QLXNC 

Trạm Chu Lai

CAX Núi 

Thành



580 Công ty TNHH Draexlmaier

KCN Tam Thăng, Bàn 

Thạch

Kiểm tra việc thực hiện 

các quy định về nhập 

cảnh, xuất cảnh, cưu trú 

của NNN, sử dụng lao 

động NNN

Trực tiếp

Phòng 

QLXNC 

Trạm Chu Lai

CAP Bàn 

Thạch

581
Công ty cổ phần Uhome Việt 

Nhật

773 Ngô Quyền, An Hải, 

Đà Nẵng

Kiểm tra việc thực hiện 

các quy định về nhập 

cảnh, xuất cảnh, cưu trú 

của NNN, sử dụng lao 

động NNN

Trực tiếp
Phòng 

QLXNC
CAP An Hải

582 Công ty TNHH Xoài Táo

C02-03 Phạm Văn Đồng, 

An Hải, Đà Nẵng

Tình hình cư trú, hoạt 

động của NNN tại doanh 

nghiệp, chấp hành pháp 

luật của doanh nghiệp 

trong sử dụng lao động 

NNN

Trực tiếp
Phòng 

QLXNC
CAP An Hải

583 Công ty TNHH Cát Việt Rồng

333 Chương Dương, Ngũ 

Hành Sơn, Đà Nẵng

Kiểm tra việc thực hiện 

các quy định về nhập 

cảnh, xuất cảnh, cưu trú 

của NNN, sử dụng lao 

động NNN

Trực tiếp
Phòng 

QLXNC

CAP Ngũ 

Hành Sơn

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp

- Công an các đơn vị, địa phương (để thực hiện);

- Lưu VT, ANKT(NHS).

GIÁM ĐỐC

- Phòng Tham mưu CATP (để phối hợp);

- Sở Tài chính (để phối hợp);

- Như trên;

Công an thành phố Đà Nẵng, kính báo cáo Bộ Công an (qua Cục An ninh kinh tế) để các đồng chí biết, tổng hợp./.
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